
Quân sự
Công 

an 

Lực 

lượng 

cơ sở

Dân 

quân

1 Phường‍‍Hải‍‍Châu 127 32 19 283

2 Phường‍‍Hòa‍‍Cường 17 22 9 18 50

3 Phường‍‍Thanh‍‍Khê 19 79 28 497 1,061

4 Phường‍‍An‍‍Khê 17 28 84 20

5 Phường‍‍An‍‍Hải 64 22 12 157

6 Phường‍‍Sơn‍‍Trà 20 70 30 60

7 Phường‍‍Ngũ‍‍Hành‍‍Sơn 191 97 72 153 720

8 Phường‍‍Hòa‍‍Khánh 262 5 28 194 557

9 Phường‍‍Hải‍‍Vân 70 20 21 156

10 Phường‍‍Liên‍‍Chiểu 90 10 13 9

11 Phường‍‍Cẩm‍‍Lệ 78 80 32 207 650

12 Phường‍‍Hòa‍‍Xuân 180 30 52 243 378

13 Phường‍‍Tam‍‍Kỳ 62 16 23 189 80

14 Phường‍‍Quảng‍‍Phú 64 80 8 157 155

15 Phường‍‍Hương‍‍Trà 73 94 7 140 60

16 Phường‍‍Bàn‍‍Thạch 62 16 15 189 4

17 Phường‍‍Điện‍‍Bàn 64 80 8 157 11

18 Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Đông 73 94 7 140 52

19 Phường‍‍An‍‍Thắng 80 60 22 86 10

20 Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Bắc 87 4 23 119 52

21 Xã‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Tây 67 11 23 84 10

22 Xã‍‍Gò‍‍Nổi 52 12 3 28 85

23 Phường‍‍Hội‍‍An 62 16 23 189 30

24 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Đông 88 2 40 9 233

25 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Tây 23 22 14 412 305

26 Xã‍‍Hòa‍‍Vang 80 60 22 64

27 Xã‍‍Hòa‍‍Tiến 55 224 388 102

28 Xã‍‍Bà‍‍Nà 30 40 111 132 465

29 Xã‍‍Núi‍‍Thành 62 16 23 189 67

30 Xã‍‍Tam‍‍Mỹ 64 80 8 157 62

31 Xã‍‍Tam‍‍Anh 73 94 7 140 64

32 Xã‍‍Đức‍‍Phú 22 11 26 45 20

33 Xã‍‍Tam‍‍Xuân 87 4 23 119 80

34 Xã‍‍Tây‍‍Hồ 23 22 14 143 305

35 Xã‍‍Chiên‍‍Đàn 70 52 21 178 67

36 Xã‍‍Phú‍‍Ninh 90 10 2 89 70

37 Xã‍‍Lãnh‍‍Ngọc 70 52 21 157 90

38 Xã‍‍Tiên‍‍Phước 90 10 2 79 70

39 Xã‍‍Thạnh‍‍Bình 61 13 32 190 180

40 Xã‍‍Sơn‍‍Cẩm‍‍Hà 48 13 7 100 150

41 Xã‍‍Trà‍‍Liên 64 80 8 157 64

42 Xã‍‍Trà‍‍Giáp 18 18 170 50

43 Xã‍‍Trà‍‍Tân 29 23 137 67

44 Xã‍‍Trà‍‍Đốc 87 4 23 119 62

45 Xã‍‍Trà‍‍My 46 377 150

46 Xã‍‍Nam‍‍Trà‍‍My 70 52 21 452 73

TT Tên địa phương, đơn vị

Thành viên 

Ban Chỉ huy 

Phòng thủ 

dân sự các 

cấp xã/phường

Văn phòng 

thường trực 

Ban Chỉ huy 

Phòng thủ 

dân sự các 

cấp 

xã/phường

Lực lượng vũ trang tham gia khi có 

thiên tai xảy ra
Thanh 

niên xung 

kích

Phụ lục I

THỐNG KÊ NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)
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Quân sự
Công 

an 

Lực 

lượng 

cơ sở

Dân 

quân

TT Tên địa phương, đơn vị

Thành viên 

Ban Chỉ huy 

Phòng thủ 

dân sự các 

cấp xã/phường

Văn phòng 

thường trực 

Ban Chỉ huy 

Phòng thủ 

dân sự các 

cấp 

xã/phường

Lực lượng vũ trang tham gia khi có 

thiên tai xảy ra
Thanh 

niên xung 

kích

47 Xã‍‍Trà‍‍Tập 64 80 8 157 80

48 Xã‍‍Trà‍‍Vân 73 94 7 140 87

49 Xã‍‍Trà‍‍Linh 80 60 22 64 67

50 Xã‍‍Trà‍‍Leng 87 4 23 119 70

51 Xã‍‍Thăng‍‍Bình 67 11 23 84 90

52 Xã‍‍Thăng‍‍An 70 52 21 452 70

53 Xã‍‍Thăng‍‍Trường 90 10 2 9 70

54 Xã‍‍Thăng‍‍Điền 47 26 149 153 692

55 Xã‍‍Thăng‍‍Phú 90 10 2 9 64

56 Xã‍‍Đồng‍‍Dương 61 13 32 145 73

57 Xã‍‍Quế‍‍Sơn‍‍Trung 70 14 498 70 367

58 Xã‍‍Quế‍‍Sơn 80 60 22 64 62

59 Xã‍‍Xuân‍‍Phú 87 4 23 119 64

60 Xã‍‍Nông‍‍Sơn 48 12 16 188 160

61 Xã‍‍Quế‍‍Phước 70 52 21 132 80

62 Xã‍‍Duy‍‍Nghĩa 42 5 7 59 76

63 Xã‍‍Nam‍‍Phước 180 78 80 62 511

64 Xã‍‍Duy‍‍Xuyên 85 9 3 93 273

65 Xã‍‍Thu‍‍Bồn 73 94 7 140 90

66 Xã‍‍Đại‍‍Lộc 80 60 22 64 70

67 Xã‍‍Hà‍‍Nha 87 4 23 119 93

68 Xã‍‍Thượng‍‍Đức 14 11 31 84

69 Xã‍‍Vu‍‍Gia 16 21 57 26

70 Xã‍‍Phú‍‍Thuận 14 57

71 Xã‍‍Thạnh‍‍Mỹ 70 52 21 162 10

72 Xã‍‍Bến‍‍Giằng 90 10 2 69 52

73 Xã‍‍Nam‍‍Giang 61 13 32 207 10

74 Xã‍‍Đắc‍‍Pring 87 4 23 119 13

75 Xã‍‍La‍‍Dêê 67 11 23 84 4

76 Xã‍‍La‍‍Êê 70 52 21 452 11

77 Xã‍‍Sông‍‍Vàng 90 10 2 9 52

78 Xã‍‍Sông‍‍Kôn 70 52 21 252 10

79 Xã‍‍Đông‍‍Giang 90 10 2 9 52

80 Xã‍‍Bến‍‍Hiên 61 13 32 207 10

81 Xã‍‍A‍Vương 67 11 23 84 13

82 Xã‍‍Tây‍‍Giang 46 23 69 115 390

83 Xã‍‍Hùng‍‍Sơn 90 10 2 89 70

84 Xã‍‍Hiệp‍‍Đức 57 8 90

85 Xã‍‍Việt‍‍An 15 3 3 100 365

86 Xã‍‍Phước‍‍Trà 41 22 95

87 Xã‍‍Khâm‍‍Đức 87 4 23 119 90

88 Xã‍‍Phước‍‍Năng 33 1 85 134 153

89 Xã‍‍Phước‍‍Chánh 70 52 21 130 90

90 Xã‍‍Phước‍‍Thành 90 10 2 9 61

91 Xã‍‍Phước‍‍Hiệp 70 52 21 152 87

92 Xã‍Tam‍Hải 90 10 2 69 67

93 Xã‍Tân‍Hiệp 61 13 32 107 70

94 Đặc‍‍khu‍‍Hoàng‍‍Sa 3

Tổng cộng 6,468 2,696 2,805 12,868 11,903

 Số liệu theo 

Công văn số 

927/CATP-

PTM ngày 

14/4/2026 của 

Công an thành 

phố 
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Tàu, 

thuyền

Ca 

nô
Ghe

Xe 

cứu hộ

Xe ô 

tô

Xe cứu 

thương

Máy 

cưa

Máy 

phát 

điện

Mặt nạ 

các loại

Cuộc 

dây 

cứu 

người 

(m)

Đèn 

pin
Rựa

Nhà 

bạt
Bao cát

Bộ 

đàm 

cầm tay

Bộ 

đàm 

để bàn

Loa 

cầm 

tay

Phao bè

Phao 

cứu 

sinh

Áo 

phao

1 Phường‍‍Hải‍‍Châu 2 5 2 15 11 48 19 22 21 70 83

2 Phường‍‍Hòa‍‍Cường 2 2 14 2 39 12 15 3 38 65

3 Phường‍‍Thanh‍‍Khê 5 3 2 24 50 10 115 35 2 34 15 873 966

4 Phường‍‍An‍‍Khê 4 8 3 20 40 20 5 2 10 9 110 125

5 Phường‍‍An‍‍Hải 5 7 10 7 54 4 2 40 112

6 Phường‍‍Sơn‍‍Trà 174 1 1 9 3 60 4 190 190

7
Phường‍‍Ngũ‍‍Hành‍‍

Sơn
3 1 11 2 1 2 5 2 1 10 40

8 Phường‍‍Hòa‍‍Khánh 1 10 12 12 57 17 4 18 7 1,015 1,070

9 Phường‍‍Hải‍‍Vân 5 2 20 8 5 98 2 8 25 1 404 400

10 Phường‍‍Liên‍‍Chiểu 16 3 4 30 2 19 7 214 130

11 Phường‍‍Cẩm‍‍Lệ 2 5 23 5 6 134 160

12 Phường‍‍Hòa‍‍Xuân 16 10 8 6 340 460

13 Phường‍‍Tam‍‍Kỳ 8 3 66 15 200 103 560 3 3,224 5 1 6 30 86

14 Phường‍‍Quảng‍‍Phú 72 16 176 20 41 3 40 68 89 30 30 96 3 540 810

15 Phường‍‍Hương‍‍Trà 16 3 6 1,000 54 8 80 320 322

16 Phường‍‍Bàn‍‍Thạch 7 9 6 100 16 88 135

17 Phường‍‍Điện‍‍Bàn 3 64 25 17 201 115 74 17 25 7 1,066 500

18
Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍

Đông
- 1 3 3 13 2 24 15 2 79 59 8 1,600 6 27 7 154 260

19 Phường‍‍An‍‍Thắng 2 35 4 4 88 2 28 35 68 23 78 118 17 2,600 195 18 10 37 1,433 1,542

20 Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Bắc 22 6 1 5 2 34 7 200 500

21 Xã‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Tây 2 6 127 0 107 56 64 15 413 89 141 33 2,520 42 6 216 9 1,186 1,556

22 Xã‍‍Gò‍‍Nổi 0 20 15 3 1 1 3 1 100 3 100 100

23 Phường‍‍Hội‍‍An 17 4 56 5 21 25 2 88 730 520

24 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Đông 2 2 6 3 5 2 120 120 2 200 12 150 177

25 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Tây 25 6 40 4 20 4 9 40 100 20 11 20,000 59 16 17 2 1,000 1,200

26 Xã‍‍Hòa‍‍Vang 2 2 51 2 10 31 9 10,600 2 23 2 580 580

27 Xã‍‍Hòa‍‍Tiến 1 299

28 Xã‍‍Bà‍‍Nà 6 2 10 12 5 1 159 84 11 350 12 2 30 7 415 420

29 Xã‍‍Núi‍‍Thành 6 5 2 5 2 24 7 221 1,050

Phụ lục II

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ CỨU HỘ, CỨU NẠN HIỆN CÓ

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

TT Địa phương/ Đơn vị

Tên phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn
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Tàu, 

thuyền

Ca 

nô
Ghe

Xe 

cứu hộ

Xe ô 

tô

Xe cứu 

thương

Máy 

cưa

Máy 

phát 

điện

Mặt nạ 

các loại

Cuộc 

dây 

cứu 

người 

(m)

Đèn 

pin
Rựa

Nhà 

bạt
Bao cát

Bộ 

đàm 

cầm tay

Bộ 

đàm 

để bàn

Loa 

cầm 

tay

Phao bè

Phao 

cứu 

sinh

Áo 

phao

TT Địa phương/ Đơn vị

Tên phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn

30 Xã‍‍Tam‍‍Mỹ 0 2 12 1 2 28 15 550 130 65 10 880 0 51 2 385 633

31 Xã‍‍Tam‍‍Anh 1 2 100

32 Xã‍‍Đức‍‍Phú 1 2 0 15 2 10 15 35 10 1,500 1 6 2 45 150

33 Xã‍‍Tam‍‍Xuân 8 3 66 15 200 75 560 3 3,224 5 1 6 30 86

34 Xã‍‍Tây‍‍Hồ 72 16 176 20 41 3 40 68 89 100 30 96 3 540 810

35 Xã‍‍Chiên‍‍Đàn 16 3 6 1,000 87 8 80 320 322

36 Xã‍‍Phú‍‍Ninh 34 3 170

37 Xã‍‍Lãnh‍‍Ngọc 3 64 25 17 201 79 74 17 25 7 1,066 500

38 Xã‍‍Tiên‍‍Phước 4 6 6 32 20 1 100 70 81

39 Xã‍‍Thạnh‍‍Bình 3 2 340

40 Xã‍‍Sơn‍‍Cẩm‍‍Hà 2 2 5 1 1 190 24 100 22 59 55

41 Xã‍‍Trà‍‍Liên 2 2 6 3 5 2 120 120 2 200 12 150 177

42 Xã‍‍Trà‍‍Giáp 5 50 40 5 15 50

43 Xã‍‍Trà‍‍Tân 2 2 51 2 10 31 9 10,600 2 23 2 580 580

44 Xã‍‍Trà‍‍Đốc 1 299

45 Xã‍‍Trà‍‍My 6 2 10 12 5 1 159 84 11 350 12 2 30 7 415 420

46 Xã‍‍Nam‍‍Trà‍‍My 6 5 2 5 2 24 7 221 1,050

47 Xã‍‍Trà‍‍Tập 0 2 12 1 2 28 15 550 130 65 10 880 0 51 2 385 633

48 Xã‍‍Trà‍‍Vân 1 2 100

49 Xã‍‍Trà‍‍Linh 1 2 0 15 2 10 15 35 10 1,500 1 6 2 45 150

50 Xã‍‍Trà‍‍Leng 8 3 66 15 200 259 560 3 3,224 5 1 6 30 86

51 Xã‍‍Thăng‍‍Bình 72 16 176 20 41 3 40 68 109 100 30 96 3 540 810

52 Xã‍‍Thăng‍‍An 16 3 6 1,000 98 8 80 320 322

53 Xã‍‍Thăng‍‍Trường 34 3 170

54 Xã‍‍Thăng‍‍Điền 1 4 1 20 4 5 100 10 2 100 4 4 50 200

55 Xã‍‍Thăng‍‍Phú - 1 3 3 13 2 24 15 2 76 59 8 1,600 6 27 7 154 260

56 Xã‍‍Đồng‍‍Dương 2 1 1 29 5 0 8 7 1 50 30

57 Xã‍‍Quế‍‍Sơn‍‍Trung 3 2 1 40 10 3 300 5 5 50 200

58 Xã‍‍Quế‍‍Sơn 2 6 127 0 107 56 64 15 413 123 141 33 2,520 42 6 216 9 1,186 1,556

59 Xã‍‍Xuân‍‍Phú 3 2 340

60 Xã‍‍Nông‍‍Sơn 2 4 10 1 4 10 10 89 10 2 100 2 16 100 250

61 Xã‍‍Quế‍‍Phước 2 2 6 3 5 2 74 120 2 200 12 150 177

62 Xã‍‍Duy‍‍Nghĩa 202 80 2 6 1 6 3 56 20 20,000 1 3 2 60 200

63 Xã‍‍Nam‍‍Phước 14 56 45 5 5 31 2 5 88 2 20 150

64 Xã‍‍Duy‍‍Xuyên 1 5 50 1 15 6 150 15 30 7,200 5 86 35

65 Xã‍‍Thu‍‍Bồn 6 2 10 12 5 1 87 84 11 350 12 2 30 7 415 420
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Tàu, 

thuyền

Ca 

nô
Ghe

Xe 

cứu hộ

Xe ô 

tô

Xe cứu 

thương

Máy 

cưa

Máy 

phát 

điện

Mặt nạ 

các loại

Cuộc 

dây 

cứu 

người 

(m)

Đèn 

pin
Rựa

Nhà 

bạt
Bao cát

Bộ 

đàm 

cầm tay

Bộ 

đàm 

để bàn

Loa 

cầm 

tay

Phao bè

Phao 

cứu 

sinh

Áo 

phao

TT Địa phương/ Đơn vị

Tên phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn

66 Xã‍‍Đại‍‍Lộc 6 5 2 5 2 24 7 221 1,050

67 Xã‍‍Hà‍‍Nha 0 2 12 1 2 28 15 550 89 65 10 880 0 51 2 385 633

68 Xã‍‍Thượng‍‍Đức 1 2 100

69 Xã‍‍Vu‍‍Gia 1 2 0 15 2 10 15 35 10 1,500 1 6 2 45 150

70 Xã‍‍Phú‍‍Thuận 8 3 66 15 200 98 560 3 3,224 5 1 6 30 86

71 Xã‍‍Thạnh‍‍Mỹ 72 16 176 20 41 3 40 68 123 100 30 96 3 540 810

72 Xã‍‍Bến‍‍Giằng 16 3 6 1,000 156 8 80 320 322

73 Xã‍‍Nam‍‍Giang 2 6 127 0 107 56 64 15 413 178 141 33 2,520 42 6 216 9 1,186 1,556

74 Xã‍‍Đắc‍‍Pring 3 2 340

75 Xã‍‍La‍‍Dêê 17 4 56 5 21 25 2 88 730 520

76 Xã‍‍La‍‍Êê 2 2 6 3 5 2 120 120 2 200 12 150 177

77 Xã‍‍Sông‍‍Vàng 25 6 40 4 20 4 9 40 100 20 11 200 59 16 17 2 1,000 1,200

78 Xã‍‍Sông‍‍Kôn 2 2 51 2 10 31 9 600 2 23 2 580 580

79 Xã‍‍Đông‍‍Giang 1 299

80 Xã‍‍Bến‍‍Hiên 6 2 10 12 5 1 159 84 11 350 12 2 30 7 415 420

81 Xã‍‍Avương 6 5 2 5 2 24 7 221 1,050

82 Xã‍‍Tây‍‍Giang 23 46 115

83 Xã‍‍Hùng‍‍Sơn 1 2 100

84 Xã‍‍Hiệp‍‍Đức 5 1 5 1 3 57 100 1,000 3 5 50 100

85 Xã‍‍Việt‍‍An 8 3 66 15 200 89 560 3 3,224 5 1 6 30 86

86 Xã‍‍Phước‍‍Trà 72 16 176 20 41 3 40 68 98 100 30 96 3 540 810

87 Xã‍‍Khâm‍‍Đức 16 3 6 1,000 77 8 80 320 322

88 Xã‍‍Phước‍‍Năng 1 15 10 4 5 25 15 100 10 25 15

89 Xã‍‍Phước‍‍Chánh 3 64 25 17 201 115 74 17 25 7 1,066 500

90 Xã‍‍Phước‍‍Thành 1 4 6 5 100 30 1,000 2 5 50 50

91 Xã‍‍Phước‍‍Hiệp 2 35 4 4 88 2 28 35 68 23 150 118 17 2,600 195 18 10 37 1,433 1,542

92 Xã‍Tam‍Hải 22 6 1 5 2 34 7 200 500

93 Xã‍Tân‍Hiệp 2 35 4 4 88 2 28 35 68 23 110 118 17 2,600 195 18 10 37 1,433 1,542

94 Đặc‍‍khu‍‍Hoàng‍‍Sa

Tổng cộng 962 355 1,828 318 1,411 118 1,473 1,365 273 9,859 5,846 5,862 872 116,135 1,032 125 2,649 350 30,143 40,580
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

I BỆNH VIỆN Xe Giường Đội Cơ số

1 Bệnh‍viện‍Da‍liễu‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 1 20 1 36

2 Bệnh‍viện‍Phổi‍Đà‍Nẵng 1 20 1 1

3 Bệnh‍viện‍Đa‍khoa‍khu‍vực‍Quảng‍Nam 4 50 1 7

4 Bệnh‍viện‍Mắt‍Quảng‍Nam 1 50 1 1

5 Bệnh‍viện‍Phụ‍sản‍-‍Nhi‍Quảng‍Nam 1 50 2 0

6 Bệnh‍viện‍Đà‍Nẵng 1 45 4 2

7 Bệnh‍viện‍Việt‍-‍Hàn‍Đà‍Nẵng 2 50 1 1

8 Bệnh‍viện‍Răng‍-‍Hàm‍-‍Mặt‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 3 1 2106

9 Bệnh‍viện‍đa‍khoa‍Nam‍Liên‍Chiểu 1 10 1 0

10 Bệnh‍viện‍Y‍học‍cổ‍truyền‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 1 5 3 28

11 Bệnh‍viện‍Ung‍bướu‍Đà‍Nẵng 1 20 5 31

12 Bệnh‍viện‍Phạm‍Ngọc‍Thạch‍Quảng‍Nam 1 20 1 0

13 Bệnh‍viện‍Da‍liễu‍Quảng‍Nam 0 40 1 0

14 Bệnh‍viện‍Hoàn‍Mỹ‍Đà‍Nẵng 1 15 1 0

15 Bệnh‍viện‍Tâm‍thần‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 20 1 15

16 Bệnh‍viện‍đa‍khoa‍Thăng‍Hoa 1 20 1 1

17 Bệnh‍viện‍Đa‍khoa‍Quảng‍Nam 2 40 1 5

18 Bệnh‍viện‍Đa‍khoa‍khu‍vực‍miền‍núi‍phía‍Bắc‍Quảng‍Nam 2 50 2 4

19 Bệnh‍viện‍Phụ‍sản‍-‍Nhi‍Đà‍Nẵng 3 25 4 17

20 Bệnh‍viện‍Phục‍hồi‍chức‍năng‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 1 15 2 2

21 Bệnh‍viện‍Mắt‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 30 2 1

22 Bệnh‍viện‍199-‍Bộ‍Công‍An 1 40 1 1

Phụ lục III

KẾ HOẠCH SẴN SÀNG THUỐC, HÓA CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, GIƯỜNG BỆNH ỨNG PHÓ THIÊN TAI

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

23 Công‍ty‍CP‍Bệnh‍viện‍đa‍khoa‍Vĩnh‍Đức 4 10 1 0

24 Bệnh‍viện‍Đa‍khoa‍Sài‍Gòn‍Hội‍An 2 170 1 100

25 Bệnh‍viện‍Đại‍học‍Y‍khoa‍Phan‍Châu‍Trinh 1 15 1 1103

26 Bệnh‍viện‍Mắt‍Sài‍Gòn‍-‍Sông‍Hàn 0 0 0 0

II CƠ SỞ KHÔNG CÓ GIƯỜNG BỆNH

1 Trung‍tâm‍Cấp‍cứu‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 34 0 12 34

2 Trung‍tâm‍Bảo‍trợ‍xã‍hội‍Quảng‍Nam 1 20 1 10

3 Trung‍tâm‍Kiểm‍nghiệm‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 0 1 0

4 Trung‍tâm‍Điều‍dưỡng‍người‍tâm‍thần‍Quảng‍Nam 1 290 1 20

5 Trung‍tâm‍Công‍tác‍xã‍hội 0 0 1 0

6 Trung‍tâm‍Bảo‍trợ‍xã‍hội‍Đà‍Nẵng 1 0 1 1

7 Trung‍tâm‍Kiểm‍soát‍Bệnh‍tật‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 0 2 0

8 Làng‍Hòa‍Bình‍Quảng‍Nam 1 200 1 0

9 Trung‍tâm‍Pháp‍y‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 1 1 0

10 Chi‍cục‍Dân‍số‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 0 1 0

11 Chi‍cục‍An‍toàn‍thực‍phẩm‍thành‍phố‍Đà‍Nẵng 0 0 1 0

12 Trung‍tâm‍Điều‍dưỡng‍người‍tâm‍thần‍Đà‍Nẵng 0 10 0 16

III TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC

1 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Liên‍Chiểu 2 292 2 0

2 Trung‍tâm‍y‍tế‍khu‍vực‍Quế‍Sơn 1 6 2 5

3 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Ngũ‍Hành‍Sơn 2 8 2 5

4 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Cẩm‍Lệ 2 20 1 7

5 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Thăng‍Bình 2 30 4 2

6 Trung‍tâm‍Y‍tế‍Khu‍vực‍Núi‍Thành 1 10 2 0

7 Trung‍tâm‍y‍tế‍khu‍vực‍Thanh‍Khê 1 50 3 6

8 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Sơn‍Trà 2 40 2 17
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

9 Trung‍tâm‍y‍tế‍khu‍vực‍Tiên‍Phước 2 12 2 7

10 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Tam‍Kỳ 2 10 2 4

11 Trung‍tâm‍y‍tế‍khu‍vực‍Hiệp‍Đức 2 5 2 3

12 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Nam‍Giang 1 20 1 0

13 Trung‍tâm‍Y‍tế‍Khu‍vực‍Đại‍Lộc 1 0 1 2

14 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Hội‍An 1 10 1 1

15 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Nông‍Sơn 2 10 1 0

16 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Hải‍Châu 1 50 2 0

17 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Hòa‍Vang 2 10 1 0

18 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Đông‍Giang 2 40 5 0

19 Trung‍tâm‍y‍tế‍khu‍vực‍Phú‍Ninh 1 70 2 0

20 Trung‍tâm‍Y‍tế‍khu‍vực‍Điện‍Bàn 1 0 1 0

21 Trung‍tâm‍y‍tế‍Khu‍vực‍Bắc‍Trà‍My 2 77 2 15

IV TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

1 Trạm‍y‍tế‍phường‍Hội‍An‍Tây 1 8 4 4

2 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Phú‍Thuận 0 5 1 0

3 Trạm y tế‍xã‍Gò‍Nổi 0 4 3 3

4 Trạm‍y‍tế‍xã‍Trà‍Liên 0 13 1 0

5 Trạm‍y‍tế‍xã‍Phước‍Thành 0 23 3 0

6 Trạm‍y‍tế‍Phước‍Năng 0 12 3 6

7 Trạm‍y‍tế‍xã‍Phước‍Hiệp 0 10 2 4

8 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Hòa‍Xuân 0 7 2 20

9 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Điện‍Bàn 0 15 3 0

10 Trạm‍Y‍Tế‍Phường‍An‍Thắng 0 9 3 0

11 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Điện‍Bàn‍Tây 0 12 3 10

12 Trạm‍Y‍Tế‍Phường‍Điện‍Bàn‍Bắc 0 12 3 0
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

13 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Trà‍My 0 5 1 20

14 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Tây‍Giang 2 5 3 1

15 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Avương 1 4 2 0

16 Trạm‍y‍tế‍Xã‍Tam‍Anh 0 3 2 1

17 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Đức‍Phú 0 5 1 0

18 Trạm‍y‍tế‍xã‍Núi‍Thành 0 10 1 5

19 Trạm‍y‍tế‍xã‍Tam‍Mỹ 0 0 3 8

20 Trạm‍y‍tế‍Tam‍Hải 2 10 4 30

21 Trạm‍Y‍Tế‍Tam‍Xuân 0 0 1 3

22 Trạm‍y‍tế‍xã‍Thăng‍Điền‍ 0 15 3 6

23 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Quế‍Sơn 0 8 4 0

24 Trạm‍y‍tế‍phường‍Cẩm‍Lệ 0 7 2 20

25 Trạm‍y‍tế‍xã‍Nông‍Sơn 0 5 1 0

26 Trạm‍y‍tế‍Lãnh‍Ngọc 0 2 1 36

27 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Thượng‍Đức 0 2 1 0

28 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Tiên‍Phước 0 8 1 10

29 Trạm‍y‍tế‍Sơn‍Cẩm‍Hà 0 0 4 10

30 Trạm‍y‍tế‍xã‍Thạnh‍Bình 0 16 4 16

31 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Phú‍Ninh 0 7 1 1

32 Trạm‍y‍tế‍Sông‍Vàng 0 9 1 0

33 Trạm‍y‍tế‍xã‍Chiên‍Đàn 0 0 1 7

34 Trạm‍y‍tế‍xã‍Tây‍Hồ 0 12 4 4

35 Trạm‍y‍tế‍phường‍Sơn‍Trà 0 7 2 2

36 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Phú‍Thuận 0 5 4 0

37 Trạm‍y‍tế‍xã‍Quế‍Phước 0 15 3 3

38 Điểm‍trạm‍Vu‍Gia‍1 0 4 4 5
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

39 Trạm‍‍y‍tế‍Phường‍Hội‍An‍Đông 0 0 3 3

40 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Quảng‍Phú 0 6 3 3

41 TYT xã La Êê 1 1 1 1

42 Trạm‍Y‍tễ‍xã‍Thạnh‍Mỹ 0 0 0 0

43 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Bến‍Giằng 0 0 10 5

44 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Hòa‍Vang 0 5 3 2

45 Trạm‍y‍tế‍quân‍dân‍y‍xã‍Tân‍Hiệp 0 5 1 1

46 Trạm‍y‍tế‍xã‍Đắc‍Pring 0 5 1 4

47 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Hoà‍Tiến 0 14 4 0

48 Trạm‍y‍tế‍phường‍Bàn‍Thạch 0 5 3 1000

49 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Đại‍Lộc 0 25 5 5

50 Trạm‍Y‍tế‍xã‍La‍Dêê‍ 0 2 2 5

51 Điểm‍Trạm‍Thanh‍Hà 1 2 1 1

52 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn 0 7 1 0

53 Trạm‍y‍tế‍Phường‍Hội‍An 0 15 5 5

54 Trạm‍y‍tế‍xã‍Bến‍Giằng 0 5 12 10

55 Trạm‍y‍tế‍xã‍Hà‍Nha 3 15 3 5

56 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Khâm‍Đức 0 3 2 10

57 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Hoà‍Cường 0 0 8 4

58 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Hải‍Châu 0 0 10 5

59 Trạm‍y‍tế‍xã‍Bến‍Giằng 0 5 12 10

60 Trạm‍y‍tế‍phường‍Hương‍Trà 0 2 2 14

61 Trạm‍y‍tế‍xã‍Thăng‍Trường 0 15 3 3

62 Trạm‍y‍tế‍xã‍Thăng‍Phú 0 12 2 2

63 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Đồng‍Dương 1 5 3 3

64 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Tam‍Kỳ 0 1 1 10
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STT

CƠ SỞ 

(theo Công văn số 3611/SYT-PNVY ngày 31/3/2026 

của Sở Y tế)

Số xe cứu thương 

có thể sử dụng để 

vận chuyển cấp 

cứu nạn nhân 

trong thiên tai của 

đơn vị

Số giường bệnh có 

thể tiếp nhận, cấp 

cứu, điều trị bệnh 

nhân trong thiên 

tai của đơn vị

Số đội cơ động 

phản ứng nhanh 

của đơn vị có thể 

sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm trong 

thiên tai

Cơ số thuốc 

phòng, chống 

thiên tai (cơ số)

65 Trạm‍y‍tế‍xã‍Nam‍Giang 0 0 1 5

66 Trạm‍Y‍Tế‍Xã‍Thăng‍An 0 15 2 2

67 Trạm‍y‍tế‍phường‍Thanh‍Khê 0 7 1 0

68 Trạm‍y‍tế‍Điện‍Bàn‍Đông 3 21 34 20

69 Trạm‍y‍tế‍Hải‍Vân 0 20 3 2

70 Trạm‍y‍tế‍xã‍Thu‍Bồn 0 5 1 1

71 Trạm‍y‍tế‍xã‍Duy‍Nghĩa 0 5 3 0

72 Trạm‍y‍tế‍Phường‍Hòa‍Khánh 0 19 3 3

73 TYT xã Duy Xuyên 0 20 1 50

74 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Đồng‍Dương 1 6 1 3

75 Trạm‍y‍tế‍xã‍Trà‍Tân 1 14 2 40

76 Trạm‍Y‍tế‍Trà‍Giáp 1 3 5 5

77 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Trà‍Đốc 0 2 2 0

78 Trạm‍Y‍tế‍xã‍Thăng‍Bình 0 4 4 4

79 Trạm‍Y‍tế‍phường‍Tam‍Kỳ 0 0 1 10
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Mỳ ăn liền 
Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng chai 

Các 

mặt 

hàng 

khác 

Xăng diezen dầu hỏa 

I CÁC DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI CUNG ỨNG 

HÀNG HÓA THIẾT YẾU 

1 Chuỗi‍Siêu‍thị‍Winmart+ 1,000.00 1.00 100.00

2 Siêu‍thị‍GO!‍Đà‍Nẵng 8,032.00 265.00 8.00 2,780.00 180.00

3 Siêu‍thị‍LOTTEMart‍Đà‍Nẵng 8,000.00 8.00 2,500.00 200.00

4 Siêu‍thị‍Co.opMart‍Đà‍Nẵng 5,000.00 200.00 15.00 20,000.00 50.00

5 Siêu‍thị‍CoopMart‍Sơn‍Trà 2,000.00 100.00 10.00 500.00 50.00

6 Siêu‍thị‍MM‍Mega‍Market‍ 8,000.00 10.00 1,850.00 300.00

7 Siêu‍thị‍Coopmart‍Tam‍Kỳ 15,000.00 20.00 500.00 2,000.00 100.00

8 Siêu‍thị‍Bách‍Hoá‍Xanh‍Tam‍Kỳ 5,000.00 50.00 300.00 1,000.00 100.00

9 Đại‍lý‍Gạo‍Phương‍Nam 50.00

10 Công‍ty‍TNHH‍Thái‍Đông‍Hưng 30,000.00 300.00

11 Cơ‍sở‍Trứng‍gà‍Tuyết‍Vinh 5.00

12 Công‍ty‍Ba‍Đức 50.00

13 Công‍ty‍Gạo‍Đạo 1,000.00

14 Công ty TNHH TM Cát Thiên Lộc 3,800.00 20.00 20.00

15 Vissan 150.00

II CHỢ TRUYỀN THỐNG         

16 Chợ‍thuộc‍quản‍lý‍của‍Sở‍Công‍Thương 531.00 210.00 11.00 75.00 23.50

17 Chợ‍thuộc‍do‍doanh‍nghiệp‍quản‍lý 500.00 202.00 15.50 250.00 17.00

18 Chợ‍thuộc‍xã,‍phường‍quản‍lý 15,280.00 2,093.00 248.80 6,080.00 256.40

III DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU         

1 Công‍ty‍Xăng‍dầu‍KV5 1,280,000.00 1,280,000.00

2 Công‍ty‍Xăng‍dầu‍Quân‍đội‍Khu‍vực‍2‍ 4,300,000.00 8,000,000.00

3 Công‍ty‍TNHH‍Tấn‍Thanh‍Toàn 12,000.00 4,000.00

4 Công‍ty‍TNHH‍TM&DVTH‍Xăng‍dầu‍Hòa‍Khánh 675,167.00 757,572.00

5 Cửa‍hàng‍tại‍các‍xã,‍phường 228115 195216 23372

IV CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU                 

1 Phường‍An‍Khê 6,545.00 2,882.00 164.95 6,730.00 231.60

2 Phường‍Hải‍Châu 1,999.00 9,700.00 15.00 7,900.00 429.00

3 Phường‍Hòa‍Xuân 3,000.00 3,000.00 35.00 3,000.00 18.00

4 Phường‍Thanh‍Khê 19,565.00 8,159.00 191.65 14,400.00 133.65

5 Phường‍Liên‍Chiểu 185,870.00 4,688.00 175.00 8,150.00 27.00

1 Phường‍‍Tam‍‍Kỳ 2,000 20 2,000 5

2 Phường‍‍Quảng‍‍Phú 1,000 20 2,000 5

3 Phường‍‍Hương‍‍Trà 1,000 20 2,000 5

4 Phường‍‍Bàn‍‍Thạch 1,000 500 20 1,000 5

5 Phường‍‍Điện‍‍Bàn 1,000 10 1,000 5

6 Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Đông 1,000 10 1,000 5

7 Phường‍‍An‍‍Thắng 1,000 20 1,000 5

8 Phường‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Bắc 100 1 100 5

9 Phường‍‍Hội‍‍An 1,000 20 1,000 5

10 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Đông 1,000 20 1,000 5

11 Phường‍‍Hội‍‍An‍‍Tây 1,000 20 1,000 5

12 Xã‍‍Núi‍‍Thành 1,000 20 1,000 5

13 Xã‍‍Tam‍‍Mỹ 1,000 20 1,000 5

14 Xã‍‍Tam‍‍Anh 1,000 20 1,000 5

15 Xã‍‍Đức‍‍Phú 1,000 20 1,000 5

16 Xã‍‍Tam‍‍Xuân 1,000 20 1,000 5

17 Xã‍‍Tây‍‍Hồ 1,000 20 1,000 5

18 Xã‍‍Chiên‍‍Đàn 280 90 80

19 Xã‍‍Phú‍‍Ninh 1,000 20 1,000 5

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2026

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

STT 

Đơn vị dự trữ

(theo Công văn số 2034/SCT-VP ngày 23/4/2026 

của Sở Công Thương)

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu 

lít lít lít thùng thùng tấn thùng tấn 
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Mỳ ăn liền 
Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng chai 

Các 

mặt 

hàng 

khác 

Xăng diezen dầu hỏa 
STT 

Đơn vị dự trữ

(theo Công văn số 2034/SCT-VP ngày 23/4/2026 

của Sở Công Thương)

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu 

20 Xã‍‍Lãnh‍‍Ngọc 1,380 140 1,610 107

21 Xã‍‍Tiên‍‍Phước 1,000 20 1,000

22 Xã‍‍Thạnh‍‍Bình 1,000 20 1,000

23 Xã‍‍Sơn‍‍Cẩm‍‍Hà 150 1 10 2

24 Xã‍‍Trà‍‍Liên 490 4 50

25 Xã‍‍Trà‍‍Giáp 280 2 4

26 Xã‍‍Trà‍‍Tân 300 4 50 5

27 Xã‍‍Trà‍‍Đốc 300 4 50 5

28 Xã‍‍Trà‍‍My 300 4 50 5

29 Xã‍‍Nam‍‍Trà‍‍My 300 4 50 5

30 Xã‍‍Trà‍‍Tập 300 4 50 5

31 Xã‍‍Trà‍‍Vân 300 20 5 100 5

32 Xã‍‍Trà‍‍Linh 300 5 100

33 Xã‍‍Trà‍‍Leng 400 20 400 5

34 Xã‍‍Thăng‍‍Bình 500 20 100 5

35 Xã‍‍Thăng‍‍An 500 20 100 5

36 Xã‍‍Thăng‍‍Trường 235 3 347 3

37 Xã‍‍Thăng‍‍Điền 2,465 126 364

38 Xã‍‍Thăng‍‍Phú 600 40 500 20

39 Xã‍‍Đồng‍‍Dương 400 10 100 10

40 Xã‍‍Quế‍‍Sơn‍‍Trung 1,000 5 200 5

41 Xã‍‍Quế‍‍Sơn 1,000 5 200 5

42 Xã‍‍Xuân‍‍Phú 1,000 5 200 5

43 Xã‍‍Nông‍‍Sơn 1,100 4 200 80

44 Xã‍‍Quế‍‍Phước 1,000 5 200 5

45 Xã‍‍Duy‍‍Nghĩa 1,000 5 200 5

46 Xã‍‍Nam‍‍Phước 520 7 1,300 3

47 Xã‍‍Duy‍‍Xuyên 500 5 200 5

48 Xã‍‍Thu‍‍Bồn 500 5 200 5

49 Xã‍‍Điện‍‍Bàn‍‍Tây 500 5 200 5

50 Xã‍‍Gò‍‍Nổi 500 5 200 5

51 Xã‍‍Đại‍‍Lộc 1,100 100 1,400 20

52 Xã‍‍Hà‍‍Nha 420 5 280 65

53 Xã‍‍Thượng‍‍Đức 120 20 1

54 Xã‍‍Vu‍‍Gia 150 5 5

55 Xã‍‍Phú‍‍Thuận 190 200 420 50

56 Xã‍‍Thạnh‍‍Mỹ 200 5 200

57 Xã‍‍Bến‍‍Giằng 200 5 200

58 Xã‍‍Nam‍‍Giang 200 5 200

59 Xã‍‍Đắc‍‍Pring 200 5 200

60 Xã‍‍La‍‍Dêê 200 5 200

61 Xã‍‍La‍‍Êê 200 5 200

62 Xã‍‍Sông‍‍Vàng 200 5 200

63 Xã‍‍Sông‍‍Kôn 200 5 200

64 Xã‍‍Đông‍‍Giang 1,000 34 300 30

65 Xã‍‍Bến‍‍Hiên 200 5 200

66 Xã‍‍Avương 100 40 200 10

67 Xã‍‍Tây‍‍Giang 2,329 70 2,329 7

68 Xã‍‍Hùng‍‍Sơn 100 5 200

69 Xã‍‍Hiệp‍‍Đức 200 5 200

70 Xã‍‍Việt‍‍An 200 5 200

71 Xã‍‍Phước‍‍Trà 200 5 200

72 Xã‍‍Khâm‍‍Đức 200 5 200

73 Xã‍‍Phước‍‍Năng 200 5 200

74 Xã‍‍Phước‍‍Chánh 318 10 980 10

75 Xã‍‍Phước‍‍Thành 2,000 50 1,000 2

76 Xã‍‍Phước‍‍Hiệp 300 5 200

77 Xã‍Tam‍Hải 300 5 200

78 Xã‍Tân‍Hiệp 430 5 500 5
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<90 Cv >90 Cv

1 Âu‍thuyền‍Cù‍Lao‍Chàm 200 Cù Lao Chàm

2 Âu‍thuyền‍Hồng‍Triều Xã‍Duy‍Nghĩa,‍Duy‍Xuyên

3 Âu‍thuyền‍An‍Hòa Xã Tam Quang, Núi Thành

4 Thôn‍Thanh‍Nhứt,‍thôn‍Thanh‍Tam,‍thôn‍Võng‍Nhị‍ 300 Xã‍Cẩm‍Thanh,‍Hội‍An

5 Vịnh‍Chầu‍-‍Thanh‍Hà‍ Thanh‍Hà,‍Hội‍An

6

Thôn‍An‍Lương‍2,‍Duy‍Hải;

Thôn Trà Đông, Duy Vinh; dọc sông Cổ Cò phường Cẩm An, Cửa Đại; thôn

Vạn Lăng, Cẩm Thanh; Thanh Nam, Cẩm Nam; khu vực cồn 3 xã Cẩm Châu,

Cẩm‍Thanh,‍Cẩm‍Nam;‍An‍Hội,‍Minh‍An;‍Đông‍Hà,‍Cẩm‍Kim

1100

7
Thôn‍2‍Tam‍Hải

Cảng‍cá‍Tam‍Giang

8
Thôn‍1,‍thôn‍7,‍Tam‍Tiến

Thôn 5, thôn 7, Tam Hòa
300

9

Thôn‍Tân‍An,‍Hà‍Bình,‍Bình‍Tịnh‍xã‍Bình‍Minh

Thôn‍6,‍thôn‍Duy‍Hà‍xã‍Bình‍Dương

Thôn‍Đông‍Trì,‍Bình‍Hải

Thôn‍Vịnh‍Giang,‍Phương‍Tân,‍Bình‍Nam

tháo máy, kéo phương tiện lên với phương tiện có công suất 15

Cv

10 Thôn Tân Phú, Tam Phú 50

11 Âu‍thuyền‍Thọ‍Quang‍(B1) 950

12
Khu‍vực‍hậu‍phương‍cảng‍phường‍Thọ‍Quang‍và‍khu‍vực‍Cồn‍Mân‍Quang)

(B2)
700

13 Khu‍vực‍Hói‍Kiểng 100‍(≤‍15m)

14 Tàu‍được‍kéo‍lên‍bờ‍và‍ở‍trên‍triền‍đà‍sửa‍chữa 300

15 Tại‍khu‍vực‍nam‍Bán‍đảo‍Sơn‍Trà‍
300 (trong đó: 200 chiếc tàu cá có chiều dài dưới 12m trở xuống

và‍có‍khoảng‍100‍tàu‍cá‍nằm‍trên‍các‍triền‍đà‍đang‍sửa‍chữa

Phụ lục V

CÁC KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh năm 2026)

TT Tên khu neo đậu
Khả năng neo đậu

Địa điểm

200-300

200-300

100-300
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Số 

người di 

dời xen 

ghép

Số người 

sơ tán 

tập trung

Tổng

Số người 

di dời 

xen ghép

Số người 

sơ tán 

tập trung

Tổng

1 Phường‍‍Hải‍‍Châu 350 64 414

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 842 900 1,742

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

2 Phường‍‍Hòa‍‍Cường 740 20 760

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,480 242 1,722

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

3 Phường‍‍Thanh‍‍Khê 1,502 248 1,750

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 3,246 1,721 4,967

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

4 Phường‍‍An‍‍Khê 627 336 963

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 810 737 1,547

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

5 Phường‍‍An‍‍Hải 437 0 437

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 846 844 1,690

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

6 Phường‍‍Sơn‍‍Trà 1,191 100 1,291

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,279 809 3,088

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

7 Phường‍‍Ngũ‍‍Hành‍‍Sơn 3,281 1,126 4,407

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 988 7,408 8,396

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

8 Phường‍‍Hòa‍‍Khánh 2,591 2,794 5,385

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 6,179 3,635 9,814

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Phụ lục VI

Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

DI DỜI, SƠ TÁN DÂN ỨNG PHÓ VỚI GIÓ, NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

TT Tên xã, phường

BÃO MẠNH SIÊU BÃO

Số người cần di dời, sơ tán

Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

Số người cần di dời, sơ tán
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Số 

người di 

dời xen 

ghép

Số người 

sơ tán 

tập trung

Tổng

Số người 

di dời 

xen ghép

Số người 

sơ tán 

tập trung

Tổng
Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

TT Tên xã, phường

BÃO MẠNH SIÊU BÃO

Số người cần di dời, sơ tán

Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

Số người cần di dời, sơ tán

9 Phường‍‍Hải‍‍Vân 2,304 1,014 3,318

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 4,876 7,725 12,601

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

10 Phường‍‍Liên‍‍Chiểu 1,212 491 1,703

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 4,637 4,625 9,262

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

11 Phường‍‍Cẩm‍‍Lệ 996 795 1,791

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 777 1,405 2,182

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

12 Phường‍‍Hòa‍‍Xuân 473 188 661

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,147 539 2,686

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

13 Xã‍‍Hòa‍‍Vang 815

398

1,213

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,572 800 3,372

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

14 Xã‍‍Hòa‍‍Tiến 610

112

722

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,997 222 2,219

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

15 Xã‍‍Bà‍‍Nà 1,627

260

1,887

Trường học, các nhà thờ; chùa;

nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng

đồng; các công trình kiên cố tập

trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,941 1,160 4,101

Trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn

hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công

trình‍kiên‍cố‍tập‍trung‍tại‍địa‍phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

16 Đặc‍khu‍Hoàng‍Sa 0 0 0 0 0 0

17 Phương Điện Bàn 520 0 520 0 0 1,459 102 1,567

Điện‍Minh 215 0 215 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 251 0 251 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Vĩnh‍Điện 111 0 111 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 155 0 155 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Phương 194 0 194 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,053 102 1,161

Trường THCS Nguyễn Du, Trường TH

Nguyễn Văn Cừ, Trường TH Phạm Phứ

Thứ,‍Trường‍Mẫu‍giáo‍Điện‍Phương

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

18 Phương An Thắng 277 0 277 0 0 166 152 318
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Điện‍An 87 0 87 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 49 39 88

Trường Mẫu Giáo Điện An, Trường Tiểu

học Phan Thành Tài, Trường THCS Phan

Châu Trinh,Trạm Y tế phường Điện An,

Trường‍Tiểu‍học‍Phan‍Bôi

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Thắng‍Nam 113 0 113 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 0 113 113
Trường Nguyễn Trãi, Thu Bồn và Trường

Mẫu‍Giáo;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍nhà‍Văn‍hoá‍
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Thắng‍Trung 77 0 77 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 117 0 117 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

19 Phương Điện Bàn Tây 399 7,992 445 0 0 288 627 915

Điện‍Phước 113 20 133 Nhà‍đa‍năng Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 139 20 159 Nhà‍đa‍năng Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Thọ 149 7,946 149 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 149 0 149 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Hồng 137 26 163 Trường‍MG‍Điện‍Hồng Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 0 607 607

Trường TH Cao Bá Quát, Trụ sở UBND

xã, Trường MG Điện Hồng, Trường TH

Huỳnh‍Thúc‍Kháng

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

20 Phương Điện Bàn Bắc 1,039 0 1,039 0 0 1,469 448 1,917

Điện‍Tiến 112 0 112 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 0 173 173

Trường TH Hoàng Văn Thụ, Chùa Phước

Châu, Trường MG cơ sở 2, UBND xã,

Trường THCS Lê Văn Tám, Trường MG

cơ sở 1, Trường TH Hoàng Văn Thụ cơ sở

2

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Hòa 600 0 600 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,077 0 1,077 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Thắng‍Bắc 327 0 327 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 392 275 667
Nhà văn hoá thôn, Trường Nguyễn Huệ,

Trường‍Lê‍Trí‍Viễn
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

21 Phương Điện Bàn Đông 1,971 786 2,837 0 0 5,576 2,410 8,126

Điện‍Ngọc 620 0 620 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 780 900 1,680

Phân viện học viện hành chính quốc gia

khu vực miền trung,Trường TH Lê Hồng

Phong, TrườngTH Phạm Như Xương,

Trung tâm PTQĐ, Công ty CP LĐS XK

Quảng‍Nam

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Dương 449 0 449 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,992 0 2,992 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Nam‍Bắc 450 180 710
Nhà Văn hoá, Nhà truyền thống

khối;‍Trường‍TH‍Phan‍Ngọc‍Nhân
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 650 400 1,190

Nhà‍văn‍hoá‍khối‍phố;‍Trường‍TH‍Phan‍

Ngọc‍Nhân
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Nam‍Trung 67 0 67 Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 73 24 97 Nhà‍Đa‍năng Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Điện‍Nam‍Đông 385 606 991

UBND phường, THCS Đinh

Châu, Trường TH Hồ Xuân

Phương, Trường Cao đẳng nghề

Bắc‍Quảng‍Nam

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,081 1,086 2,167

UBND‍phường,‍THCS‍Đinh‍Châu,‍Trường‍

TH‍Hồ‍Xuân‍Phương,‍Trường‍Cao‍đẳng‍

nghề‍Bắc‍Quảng‍Nam

Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

22 Xã Gò Nỗi 147 156 160
Trụ sở UBND xã, các trường, nhà

văn‍hóa‍thôn
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 709 655 1,364

Trụ sở UBND xã, các trường, Trung tâm

văn‍hóa‍xã,‍các‍nhag‍văn‍hóa‍thôn
Ôtô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

23 Phường Hội An 0 1,988 1,988 0 0 0 4,007 4,007

Xã‍Cẩm‍Kim 737 737
Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở

UBND xã
Xe‍máy,‍đi‍bộ 1,323 1,323

Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở UBND

phường
Xe‍máy,‍đi‍bộ
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Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

Số người cần di dời, sơ tán

Phường‍Cẩm‍Nam 781 781

Trường THCS; Trụ sở UBND

phường; Các nhà cao tầng, nhà

kiên‍cố‍tại‍phường

Xe máy, ô tô 1,540 1,540
Trường THCS; Trụ sở UBND phường;

Các‍nhà‍cao‍tầng,‍nhà‍kiên‍cố‍tại‍phường
Xe máy, ô tô

Phường‍Cẩm‍Phô 470 470
Trường Tiểu học, Trung học; Nhà

kiên‍cố‍tại‍xã
Xe máy, ô tô 1,144 1,144

Trường Tiểu học, Trung học; Nhà kiên cố

tại‍xã
Xe máy, ô tô

24 Phường Hội An Đông 0 6,062 6,062 0 0 0 7,969 7,969

Xã‍Cẩm‍Thanh 2,540 2,540
Các địa điểm sơ tán tận trung của

thành‍phố‍(trường‍THPT,‍THCS)
Xe máy, ô tô 3,025 3,025

Các địa điểm sơ tán tận trung của thành

phố‍(trường‍THPT,‍THCS)
Xe máy, ô tô

Phường‍Cửa‍Đại 2,718 2,718

Nhà kiên cố; Các nhà cao tầng;

Trụ sở các cơ quan ban ngành của

phường

Đi‍bộ,‍xe‍máy 3,146 3,146
Các địa điểm sơ tán tận trung của thành

phố‍(trường‍THPT,‍THCS)
Đi‍bộ,‍xe‍máy

Phường‍Cẩm‍Châu 804 804
Trường THCS, Tiểu học và nhà

cao‍tầng
Xe máy, ô tô 1,798 1,798 Trường‍THCS,‍Tiểu‍học‍và‍nhà‍cao‍tầng Xe máy, ô tô

25 Xã Tan Hiệp 0 324 324 0 0 0 681 681

Xã‍Tân‍Hiệp 324 324
Đồn Biên phòng, trụ sở UBND xã,

trạm‍xá‍Quân‍dân‍y,‍Tiểu‍đoàn‍70
Đi‍bộ,‍xe‍máy 681 681

Đồn Biên phòng, trụ sở UBND xã, trạm xá

Quân‍dân‍y,‍Tiểu‍đoàn‍70
Đi‍bộ,‍xe‍máy

26 Phương Hội An Tây 0 2,431 2,431 0 0 0 3,851 3,851

Phường‍Thanh‍Hà 1,180 1,180
Nhà kiên cố, cao tầng, trụ sở

UBND,‍trường‍THCS
Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍ô‍tô 2,211 2,211

Nhà kiên cố, cao tầng, trụ sở UBND,

trường‍THCS
Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍ô‍tô

Phường‍Cẩm‍An 1,251 1,251

Nhà kiên cố, nhà cao tầng, các

điểm sơ tán tập trung của thành

phố

Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍ô‍tô 1,640 1,640
Các địa điểm sơ tán tận trung của thành

phố‍(trường‍THPT,‍THCS)
Xe máy, ô tô

27 Xã  Duy Xuyên 242 0 242 0 0 242 0 242

Xã Duy Trinh 50 50 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 50 50 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã‍Duy‍Sơn 55 55 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 55 55 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã Duy Trung 137 137 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 137 137 Nhà‍kiên‍cố Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

28 Xã  Duy Nghĩa 1,009 406 1,415

Làng nhân viên, HOIANA, 

trường THCS, Tiểu học, Trụ sở, 

UBND xã, các nhà kiên cố

Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,009 759 1,768

Làng nhân viên, HOIANA, trường 

THCS, Tiểu học, Trụ sở, UBND xã, các 

nhà kiên cố

Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

29 Xã  Nam Phước 2,676 1,500 4,176 0 0 17,481 13,700 31,181

Xã Duy Vinh 1,019 1,200 2,219
Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở

UBND xã
xe‍tải,‍thuyền,‍xe‍máy 6,474 2,100 8,574 Trường‍THCS,‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã xe‍tải,‍thuyền,‍xe‍máy

Xã‍Duy‍Phước 925 300 1,225
Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở

UBND‍xã;‍Các‍nhà‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 6,463 1,100 7,563

Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

TT.‍Nam‍Phước 732 0 732

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà

cao tầng; Trụ sở UBND xã; Các

cơ‍quan‍ban‍ngành

Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 4,544 10,500 15,044

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà cao

tầng; Trụ sở UBND xã; Các cơ quan ban

ngành

Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

30 Xã  Thu Bồn 1,633 1,400 3,033 0 0 7,914 7,847 15,761

Xã Duy Hoà 158 0 158
Trường THCS, Tiểu học; Các nhà

xây‍kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 400 397 797

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà xây kiên

cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ
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Xã Duy Phú 687 500 1,187
Trường THCS, Tiểu học; Các nhà

xây‍kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,550 2,200 3,750

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà xây kiên

cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã Duy Châu 151 0 151
Trường THCS, Tiểu học; Các nhà

xây‍kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 910 1,900 2,810

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà xây kiên

cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã Duy Tân 303 100 403
Trường THCS, Tiểu học; Các nhà

xây‍kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,532 1,600 3,132

Trường THCS, Tiểu học; Các nhà xây kiên

cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã Duy Thu 334 800 1,134
Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở

UBND xã; 
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 3,522 1,750 5,272 Trường‍THCS,‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍ Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

31 Xã Đại Lộc 1,568 691 2,259 0 0 1,568 691 2,259

TT‍Ái‍Nghĩa 86 86 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 86 86 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Hòa 102 102 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 102 102 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍An 448 448

UBND xã, THCS Mỹ Hòa, trường

mầm non, trường Nguyễn Công

Sáu,‍hội‍trường‍thôn,‍nhà‍kiên‍cố

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 448 448

UBND xã, THCS Mỹ Hòa, trường mầm

non, trường Nguyễn Công Sáu, hội trường

thôn,‍nhà‍kiên‍cố

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Hiệp 1,120 162 1,282
UBND xã, THCS Trần Phú, chùa

Bửu‍Hiệp,‍nhà‍kiên‍cố
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 1,120 162 1,282

UBND xã, THCS Trần Phú, chùa Bửu

Hiệp,‍nhà‍kiên‍cố
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Nghĩa 341 341

UBND xã, trường THCS Trần

Hưng Đạo, trung tâm y tế, chi cục

Thuế, trạm thủy nông, trường mẫu

giáo, trường Đoàn Nghiên, hội

trường‍thôn,‍nhà‍kiên‍cố

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 341 341

UBND xã, trường THCS Trần Hưng Đạo,

trung tâm y tế, chi cục Thuế, trạm thủy

nông, trường mẫu giáo, trường Đoàn

Nghiên,‍hội‍trường‍thôn,‍nhà‍kiên‍cố

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

32 Xã Hà Nha 882 1,269 2,151 0 0 541 1,962 2,503

Xã‍Đại‍Hồng 208 278 486

Nhà kiên cố, nhà văn hóa thôn

Hòa Hữu Tây, chùa Đông Phước,

Trường Phù Đổng, chùa Hòa Hữu,

Chùa‍Hồng‍Đức

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 971 971

Nhà kiên cố, nhà văn hóa thôn Hòa Hữu

Tây, chùa Đông Phước, Trường Phù Đổng,

chùa‍Hòa‍Hữu,‍Chùa‍Hồng‍Đức

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Quang 541 838 1,379

Trường tiểu học Trịnh Thị Liền,

Trần Tống, THCS Nguyễn Du, hội

trường‍thôn

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 541 838 1,379
Trường tiểu học Trịnh Thị Liền, Trần

Tống,‍THCS‍Nguyễn‍Du,‍hội‍trường‍thôn
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Đồng 133 153 286

Trường Chu Văn An, Hồ Phước

Hậu,‍Kim‍Đồng,‍trụ‍sở‍UBND,‍hội‍

trường‍thôn

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 153 153
Trường Chu Văn An, Hồ Phước Hậu, Kim

Đồng,‍trụ‍sở‍UBND,‍hội‍trường‍thôn
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

33 Xã Vu Gia 1,273 1,080 2,353 0 0 1,472 980 2,452

Xã‍Đại‍Cường 173 173 Các‍nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 173 173 Các‍nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Phong 100 100

UBND xã, trường tiêu học Trần

Đình Tri, trạm y tế, chùa Tam

Phước,‍hội‍trường‍thôn

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 199 199
UBND xã, trường tiêu học Trần Đình Tri,

trạm‍y‍tế,‍chùa‍Tam‍Phước,‍hội‍trường‍thôn
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Minh 1,100 980 2,080 Hội‍trường‍thôn Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 1,100 980 2,080 Hội‍trường‍thôn Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

34 Xã Thượng Đức 1,203 261 1,464 0 0 1,203 261 1,464

Xã‍Đại‍Lãnh 467 467 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 467 467 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy
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Xã‍Đại‍Hưng 736 736 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 736 736 Nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Sơn 261 261

Trường Tiểu học Lê Phong, trạm y

tế, trường mẫu giáo, các nhà kiên

cố

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 261 261
Trường Tiểu học Lê Phong, trạm y tế,

trường‍mẫu‍giáo,‍các‍nhà‍kiên‍cố
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

35 Xã Phú Thuận 659 645 1,304 0 0 659 645 1,304

Xã‍Đại‍Thắng 61 180 241

Trường Đoàn Quý Phi, trường

mầm non, khu văn hóa, hội trường

thôn

Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 61 180 241
Trường Đoàn Quý Phi, trường mầm non,

khu‍văn‍hóa,‍hội‍trường‍thôn
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Tân 268 268 Hội‍trường‍thôn Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 268 268 Hội‍trường‍thôn Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Thạnh 330 214 544 Hội‍trường‍thôn,‍các‍nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 330 214 544 Hội‍trường‍thôn,‍các‍nhà‍kiên‍cố Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

Xã‍Đại‍Chánh 251 251
UBND xã, trường THCS Lê Lợi,

tiểu‍học‍Lê‍Dật
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy 251 251

UBND xã, trường THCS Lê Lợi, tiểu học

Lê‍Dật
Đi‍bộ,‍xe‍bò,‍xe‍máy

36 Xã Xuân Phú 5,500 1,100 6,600 0 0 5,500 9,683 9,683

Xã‍Quế‍Xuân1 956 191 1,147

Nhà‍sinh‍hoạt‍ND‍thôn,‍các‍nhà‍

dân‍cao‍tầng,‍UBND‍xã,‍TT‍

VHTT‍xã,‍Trường‍mẫu‍giáo,‍

Trường‍Tiểu‍học.‍

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy
956 2,867 2,867

Nhà‍sinh‍hoạt‍ND‍thôn,‍các‍nhà‍dân‍cao‍

tầng,‍UBND‍xã,‍TT‍VHTT‍xã,‍Trường‍

mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍học.‍

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy

Xã‍Quế‍Xuân2 1,112 222 1,334

Nhà‍tránh‍lũ‍xã‍Quế‍Xuân‍2,‍các‍

nhà‍dân‍cao‍tầng,‍UBND‍xã,‍Nhà‍

văn‍hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍giáo,‍

Trường‍Tiểu‍học.‍

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô 1,112 1,668 1,668

Nhà‍tránh‍lũ‍xã‍Quế‍Xuân‍2,‍các‍nhà‍dân‍

cao‍tầng,‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍học.‍

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô

Xã‍Quế‍Phú 1,896 379 2,275

Nhà‍tránh‍lũ‍xã‍Quế‍Phú,‍các‍nhà‍

dân‍cao‍tầng,‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍

hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍

Tiểu‍học.‍

Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải 1,896 2,844 2,844

Nhà‍tránh‍lũ‍xã‍Quế‍Phú,‍các‍nhà‍dân‍cao‍

tầng,‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍Trường‍

mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍học.‍

Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải

TT‍Hương‍An 1,536 307 1,843

Trụ‍sở‍UBND‍thị‍trấn,‍Trung‍tâm‍

VHTT,‍Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍

Tiểu‍học,‍Trạm‍y‍tế,‍Nhà‍văn‍hóa‍

TDP.‍Nhà‍dân‍kiên‍cố

Xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,536 2,304 2,304

Trụ‍sở‍UBND‍thị‍trấn,‍Trung‍tâm‍VHTT,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍học,‍Trạm‍

y‍tế,‍Nhà‍văn‍hóa‍TDP.‍Nhà‍dân‍kiên‍cố

Xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

37 Xã  Quế  Sơn  Trung 5,600 1,050 6,650
Nhà văn hóa thôn, Nhà dân kiên 

cố, Trường học, Trụ sở cơ quan
Tự túc, di chuyển bộ 6,690 1,250 7,940

Nhà văn hóa thôn, Nhà dân kiên cố, 

Trường học, Trụ sở cơ quan
Tự túc, di chuyển bộ

38 Xã Quế Sơn 5,189 1,038 6,227 0 0 5,189 7,784 7,784

Xã‍Quế‍Long 932 186 1,119

Các NVH thôn Xuân Quê, Lãnh 

An,‍Lộc‍thượng,‍trung‍Thượng,‍

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍TTVH‍xã,‍

trường‍TH,‍THCS,‍MG‍và‍sơ‍tán‍

xen‍ghép‍trong‍dân‍cư

Xe máy, xe ô tô 932 1,399 1,399

Các‍NVH‍thôn‍Xuân‍Quê,‍Lãnh‍An,‍Lộc‍

thượng,‍trung‍Thượng,‍Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍

TTVH‍xã,‍trường‍TH,‍THCS,‍MG‍và‍sơ‍

tán‍xen‍ghép‍trong‍dân‍cư

Xe máy, xe ô tô

Xã‍Quế‍An 881 176 1,057

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍

học,‍THCS,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍văn‍

hóa thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải 881 1,322 1,322

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍

giáo,‍Trường‍Tiểu‍học,‍THCS,‍Trạm‍y‍tế‍

xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải
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Xã‍Quế‍Minh 810 162 972

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍

học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải 810 1,215 1,215

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍

giáo,‍Trường‍Tiểu‍học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍

văn‍hóa‍thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải

Xã‍Quế‍Phong 981 196 1,177

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍

học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải 981 1,472 1,472

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍

giáo,‍Trường‍Tiểu‍học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍

văn‍hóa‍thôn.

Xe‍máy,‍xe‍tải

TT‍Đông‍phú 1,585 317 1,902

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍

Trường‍mẫu‍giáo,‍Trường‍Tiểu‍

học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

TDP.

Xe‍máy,‍xe‍tải 1,585 2,377 2,377

UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍xã,‍Trường‍mẫu‍

giáo,‍Trường‍Tiểu‍học,‍Trạm‍y‍tế‍xã,‍Nhà‍

văn‍hóa‍TDP.

Xe‍máy,‍xe‍tải

39 Xã Nông Sơn 950 1200 2150

Các‍trường‍học‍trên‍địa‍bàn‍xã;‍

Trụ‍sở‍UBND‍các‍xã‍Sơn‍Viên;‍

Quế‍Lộc,‍TT‍Trung‍Phước‍củ;‍Các‍

Nhà‍kiên‍cố

xe‍Ô‍tô,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 1350 1400 2750
Các‍trường‍học‍trên‍địa‍bàn‍xã;‍Trụ‍sở‍

UBND‍các‍xã‍Sơn‍Viên;‍Quế‍Lộc,‍TT‍

Trung‍Phước‍cũ;‍các‍Nhà‍kiên‍cố‍

Xe‍Ô‍tô,‍xe‍tải

40 Xã Sơn Viên 4,152 1,900 6,052 0 0 2,200 4,062 6,262

Xã‍Quế‍Lâm 850 380 1,230
Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở

UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải 1,100 520 1,620

Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải

Xã‍Phước‍Ninh 1,982 1,040 3,022 Trường‍Tiểu‍học;‍Nhà‍kiên‍cố Xe‍máy,‍xe‍tải 3,022 3,022 Trường‍Tiểu‍học;‍Nhà‍kiên‍cố Xe‍máy,‍xe‍tải

Xã‍Ninh‍Phước 1,320 480 1,800
Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở

UBND;‍Nhà‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải 1,100 520 1,620

Trường THCS, Tiểu học; Trụ sở UBND;

Nhà‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải

41 Xã Thăng An 0 1,301 1,301 0 0 8,062 3,326 11,388

Xã Bình Minh 402 402
Trường THPT Tiểu La - Hà Lam;

Các‍nhà‍kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy
2,929 749 3,678

Trường THPT Tiểu La - Hà Lam; Các nhà

kiên‍cố;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy

Xã‍Bình‍Dương 46 46

Trường Tiểu học Kim Đồng - Hà

Lam; Trụ sở UBND xã; Các nhà

xây‍kiên‍cố‍tại‍xã

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy
1,625 387 2,012

Trường Tiểu học Kim Đồng - Hà Lam; Trụ

sở‍UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố‍tại‍xã

Xe‍khách,‍xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍

máy

Xã‍Bình‍Đào 276 276 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 1,886 645 2,531 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

Xã‍Bình‍Triều 375 375 Trường‍PTTH‍Tiểu‍La Xe máy, xe ô tô 1,022 841 1,863 Trường‍PTTH‍Tiểu‍La Xe máy, xe ô tô

Xã Bình Giang 202 202
Trụ sở UBND xã; Các nhà xây

kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải 600 704 1,304 Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố Xe‍máy,‍xe‍tải

42 Xã Thăng Trường 0 1,347 1,347
Nhà dân kiên cố, trường học, 

UBND xã…
Xe‍máy,‍xe‍tải 3,095 2,202 5,297

Nhà dân kiên cố, trường học, UBND 

xã…
Xe‍máy,‍xe‍tải

Xã‍Bình‍Hải 503 503

Trường THCS Thái Phiên, Tiểu

học; Trụ sở UBND xã; Các nhà

xây‍kiên‍cố‍tại‍xã

Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải 1,148 769 1,917
Trường THCS Thái Phiên, Tiểu học; Trụ

sở‍UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố‍tại‍xã
Đi‍bộ,‍xe‍máy,‍xe‍tải

Xã Bình Sa 214 214
Trường THCS Bình Trúc 1; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố‍tại‍xã
Xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 678 258 936

Trường THCS Bình Trúc 1; Các nhà xây

kiên‍cố‍tại‍xã
Xe‍tải,‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã Bình Nam 630 630 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải 1,269 1,175 2,444 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải

43 Xã Thăng Điền 428 527 955 1,352 2,894 4,246
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44 Xã Thăng Bình 0 713 713 0 0 3,005 2,904 5,909

TT. Hà Lam 50 50
Trường Tiểu học; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải 300 835 1,135

Trường Tiểu học; Trụ sở UBND xã; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải

Xã‍Bình‍Phục 113 113 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải 546 557 1,103 Trường‍Tiểu‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Xe‍máy,‍xe‍tải

Xã Bình Nguyên 91 91
Trường Tiểu học; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 489 408 897

Trường Tiểu học; Trụ sở UBND xã; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

Xã Bình Quý 459 459
Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở

UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 1,670 1,104 2,774

Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

45 Xã Thăng Phú 0 1,715 1,715 0 0 1,389 2,441 3,830

Xã‍Bình‍Quế‍ 680 680
Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở

UBND‍xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 631 1,013 1,644

Trường Tiểu học, THCS; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

Xã Bình Phú 656 656
Trường Tiểu học; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 294 841 1,135

Trường Tiểu học; Trụ sở UBND xã; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

Xã Bình Chánh 379 379
Trường Tiểu học; Trụ sở UBND

xã;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ 464 587 1,051

Trường Tiểu học; Trụ sở UBND xã; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍xe‍tải,‍đi‍bộ

46 Xã Đồng Dương 650 700 1,350

Trụ‍‍sở‍Đảng‍ủy,‍UBND‍xã,‍các‍

trường‍THPT,‍THCS,‍Tiểu‍học,‍

Mẫu‍giáo‍và‍các‍nhà‍dân‍kiên‍cố

Xê ô tô, xe gắn máy 1,250 2,500 3,750

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã, các trường

THPT, THCS, Tiểu học, Mẫu giáo và

các nhà dân kiên cố

Xê ô tô, xe tải

47 Phường Quảng Phú 0 2,102 2,102 0 0 0 5,278 5,278

Xã Tam Thanh 530 530
Trường Quân sự tỉnh; Trường CĐ

KTKT,‍ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,482 1,482

Trường Quân sự tỉnh; Trường CĐ KTKT,

ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Xã Tam Phú 553 553
Trường Quân sự tỉnh; Trường CĐ

KTKT,‍ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,718 1,718

Trường Quân sự tỉnh; Trường CĐ KTKT,

ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍An‍Phú 1,019 1,019
Trụ sở UBND phường; Trường

Quân‍sự‍tỉnh,‍THCS

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
2,078 2,078

Trụ sở UBND phường; Trường Quân sự

tỉnh,‍THCS

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

48 Phường Bàn Thạch 0 2,120 2,120 0 0 0 4,764 4,764

Xã‍Tam‍Thăng 1,164 1,164
Trụ sở UBND xã; Trường THCS

Lê‍Lợi,‍Trung‍cấp‍Phương‍Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
2,063 2,063

Trụ sở UBND xã; Trường THCS Lê Lợi,

Trung‍cấp‍Phương‍Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍Tân‍Thạnh 381 381
Trụ sở UBND phường; Trường

Phương‍Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,276 1,276

Trụ sở UBND phường; Trường Phương

Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍Hoà‍Thuận 575 575
Trụ sở UBND phường; Trường

Phương‍Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,425 1,425

Trụ sở UBND phường; Trường Phương

Đông

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

49 Phường Hương Trà 0 1,899 1,899 0 0 0 5,041 5,041

4 Xã‍Tam‍Ngọc 831 831
Sư đoàn 272; Trường CĐ KTKT,

Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,619 1,619 Sư‍đoàn‍272;‍Trường‍CĐ‍KTKT,‍Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

6 Phường‍Hoà‍Hương 654 654
Trường Phan Bội Châu, Trụ sở

UBND‍phường,‍Trường‍CĐ‍KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,886 1,886

Trường Phan Bội Châu, Trụ sở UBND

phường,‍Trường‍CĐ‍KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
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7 Phường‍An‍Sơn 414 414
Trường Phan Bội Châu, Trụ sở

UBND‍phường,‍Trường‍CĐ‍KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,536 1,536

Trường Phan Bội Châu, Trụ sở UBND

phường,‍Trường‍CĐ‍KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

50 Phường Tam Kỳ 0 1,683 1,683 0 0 0 5,006 5,006

Phường‍An‍Mỹ 522 522
Trụ sở UBND phường; Trường

THPT‍Trần‍Cao‍Vân,‍Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,829 1,829

Trụ sở UBND phường; Trường THPT

Trần‍Cao‍Vân,‍Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍An‍Xuân 270 270
Trụ sở UBND phường; Trường

THPT‍Lê‍Quý‍Đôn,‍Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
912 912

Trụ sở UBND phường; Trường THPT Lê

Quý‍Đôn,‍Đông‍Á

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍Phước‍Hoà 209 209
Trụ sở UBND phường; Trường

ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
747 747 Trụ‍sở‍UBND‍phường;‍Trường‍ĐHSP

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

Phường‍Trường‍Xuân 682 682
Trụ sở UBND phường; Trường

THCS,‍CĐ‍KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải
1,518 1,518

Trụ sở UBND phường; Trường THCS, CĐ

KTKT

Ô tô, xe máy, xe khách, 

xe‍tải

51 Xã Tam Xuân 0 4,858 4,858 0 0 0 11,143 11,143

Xã‍Tam‍Tiến 2,048 2,048
Trường THCS, Tiểu học Tam Tiến

1,2,‍CĐ‍KTKT,‍Quân‍sự‍tỉnh

Xe‍máy,‍công‍nông,‍đi‍

bộ,‍xe‍khách,‍ô‍tô
4,073 4,073

Trường THCS, Tiểu học Tam Tiến 1,2,

CĐ‍KTKT,‍Quân‍sự‍tỉnh

Xe‍máy,‍công‍nông,‍đi‍

bộ,‍xe‍khách,‍ô‍tô

Xã Tam Xuân I 1,485 1,485

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học, THCS; Các cơ quan đóng

trên địa bàn xã; Các nhà xây kiên

cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe‍khách,‍xe‍tải
3,753 3,753

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS; Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe‍khách,‍xe‍tải

Xã Tam Xuân II 1,325 1,325

Khu vực thôn Lý Trà xã Tam Anh

Bắc; Trường Cao Bá Quát; Trụ sở

UBND‍xã;‍Các‍nhà‍kiên‍cố

Xe ô tô, công nông, xe 

máy,‍đi‍bộ,‍xe‍khách,‍xe‍

tải

3,317 3,317

Khu vực thôn Lý Trà xã Tam Anh Bắc;

Trường Cao Bá Quát; Trụ sở UBND xã;

Các‍nhà‍kiên‍cố

Xe ô tô, công nông, xe 

máy,‍đi‍bộ,‍xe‍khách,‍xe‍

tải

52 Xã Tam Anh 0 2,469 2,469 0 0 0 5,803 5,803

Xã Tam Hoà 462 462
Trường Quân sự tỉnh, THCS Tam

Hoà,‍Tiểu‍học‍Bình‍An

xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍tàu‍

đánh‍cá
978 978

Trường Quân sự tỉnh, THCS Tam Hoà,

Tiểu‍học‍Bình‍An

xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍tàu‍

đánh‍cá

Xã‍Tam‍Anh‍Bắc 1,004 1,004
Trường Cao Bá Quát; Các nhà xây

kiên‍cố

Xe‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍xe‍

khách
2,154 2,154 Trường‍Cao‍Bá‍Quát;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Xe‍ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍xe‍

khách

Xã Tam Anh Nam 1,003 1,003

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học, THCS Cao Bá Quát; Các nhà

xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe‍khách,‍xe‍tải
2,671 2,671

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học, THCS

Cao‍Bá‍Quát;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe‍khách,‍xe‍tải

53 Xã Đức Phú 0 2,245 2,245 0 0 0 3,338 3,338

Xã‍Tam‍Thạnh 947 947
UBND xã; Trường Tiểu học thôn

2;‍Các‍nhà‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,404 1,404

UBND xã; Trường Tiểu học thôn 2; Các

nhà‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Xã‍Tam‍Sơn 1,298 1,298
Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học,‍THCS;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,934 1,934

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

54 Xã Tam Mỹ 0 2,271 2,271 0 0 0 5,085 5,085

Xã‍Tam‍Mỹ‍Tây 741 741
Chùa thôn 7; UBND xã; Trường

Tiểu‍học‍thôn‍5;‍Các‍nhà‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍ô‍tô 2,010 2,010

Chùa thôn 7; UBND xã; Trường Tiểu học

thôn‍5;‍Các‍nhà‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ,‍ô‍tô

Xã‍Tam‍Mỹ‍Đông 741 741
Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học,‍THCS;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách
1,900 1,900

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách
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Xã Tam Trà 789 789
Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 1,175 1,175

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học; Các

nhà‍xây‍kiên‍cố
xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

55 Xã Núi Thành 0 4,018 4,018 0 0 0 10,876 10,876

Xã Tam Giang 349 349
Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học,‍THCS,‍THPT‍Núi‍Thành
Ô tô, xe máy, xe khách 921 921

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS, THPT Núi Thành
Ô tô, xe máy, xe khách

Xã Tam Quang 1,271 1,271

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học, THCS; Các cơ quan đóng

trên địa bàn xã; Các nhà xây kiên

cố

Ô tô, xe máy, xe khách 3,525 3,525

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS; Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, xe khách

Xã‍Tam‍Hiệp 1,075 1,075

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học, THCS; Các cơ quan đóng

trên địa bàn xã; Các nhà xây kiên

cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách
2,965 2,965

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS; Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách

Xã‍Tam‍Nghĩa 1,323 1,323

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học, THCS; Các cơ quan đóng

trên địa bàn xã; Các nhà xây kiên

cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách
3,465 3,465

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học,

THCS; Các cơ quan đóng trên địa bàn xã;

Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

Ô tô, xe máy, công nông, 

xe khách

56 Xã Tam Hải 0 937 937 0 0 0 2,295 2,295

Tam‍Hải 937 937

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu

học; Đồn Biên phòng, Bộ CHQS

tp;‍Các‍nhà‍xây‍kiên‍cố

xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 2,295 2,295

Trụ sở UBND xã; Trường Tiểu học; Đồn

Biên phòng, Bộ CHQS tp; Các nhà xây

kiên‍cố

xe‍tải,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

57 Xã Tiên Phước 664 1,385 2,049 0 0 1,470 2,095 3,565

Xã‍Tiên‍Phong‍cũ 248 536 784

Nhà Văn hoá xã; UBND xã;

Trường THCS Lê Văn Tám, Tiểu

học‍Tiên‍Phong

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
501 744 1,245

Nhà Văn hoá xã; UBND xã; Trường

THCS‍Lê‍Văn‍Tám,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Phong

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Mỹ‍cũ 265 541 806
Trường THCS Võ Thị Sáu, Tiểu

học‍Tiên‍Mỹ

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
401 765 1,166

Trường THCS Võ Thị Sáu, Tiểu học Tiên

Mỹ

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Thọ‍cũ 106 285 391

Nhà Văn hoá xã; UBND xã;

Trường THCS Lê Ngọc Sưong,

Tiểu‍học‍Tiên‍Thọ

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
321 450 771

Nhà Văn hoá xã; UBND xã; Trường

THCS‍Lê‍Ngọc‍Sưong,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Thọ

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Thị‍trấn‍Tiên‍Kỳ‍cũ 45 23 68

UBND thị trấn, Trường THPT

Phan Châu Trinh; các nhà văn hóa

khối‍phố.

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
247 136 383

UBND thị trấn, Trường THPT Phan Châu

Trinh; Trường THCS Lý Tự Trọng, các

nhà‍văn‍hóa‍khối‍phố

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

58 Xã Thạnh Bình 2,160 4,193 6,353 0 0 3,394 5,328 8,722

Xã Tiên An 865 1,621 2,486
UBND xã; Trường THCS Nguyễn

Viết‍Xuân,‍Tiểu‍học‍Tiên‍An

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
1,145 2,034 3,179

UBND xã; Trường THCS Nguyễn Viết

Xuân,‍Tiểu‍học‍Tiên‍An

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Lộc 67 148 215

Trường THCS Lê Đinh Chinh;

Nhà sơ tán thôn 3; Trường Tiểu

học‍Tiên‍Lộc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
107 270 377

Trường THCS Lê Đinh Chinh; Nhà sơ tán

thôn‍3;‍Trường‍Tiểu‍học‍Tiên‍Lộc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Lập 204 467 671
Trường THCS Lê Quý Đôn, Tiểu

học‍Tiên‍Lộc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
358 684 1,042

Trường THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Tiên

Lộc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Cảnh 1,024 1,957 2,981
UBND xã; Trường THCS Lê Thị

Hồng‍Gấm,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Cảnh

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
1,784 2,340 4,124

UBND xã; Trường THCS Lê Thị Hồng

Gấm,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Cảnh

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
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59 Xã Lãnh Ngọc 937 1,608 2,545 0 0 1,401 2,197 3,598

Xã‍Tiên‍Hiệp 268 458 726
UBND xã; Trường THCS Quang

Trung,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Hiệp

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
398 689 1,087

UBND xã; Trường THCS Quang Trung,

Tiểu‍học‍Tiên‍Hiệp

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã Tiên Lãnh 594 976 1,570 Trường‍Tiểu‍học‍Tiên‍Lãnh
Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
846 1,206 2,052 Trường‍Tiểu‍học‍Tiên‍Lãnh

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

Xã‍Tiên‍Ngọc 75 174 249
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc,

Tiểu‍học‍Tiên‍Ngọc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có
157 302 459

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, Tiểu học

Tiên‍Ngọc

Xe‍tải‍và‍các‍phương‍tiện‍

tự‍có

60 Xã Sơn Cẩm Hà 1,725 1,168 2,893

Nhà‍kiên‍cố‍xem‍ghép‍trong‍các

khu dân cư, Trụ sở Công an xã

thôn 3, Ban chỉ huy Quân sự xã-

thôn Phú Vinh, Trụ sở UBND xã -

thôn Cẩm Tây, Trụ sở Đảng ủy xã-

7 Thôn Hội An, các Trường tiểu

học, THCS trên địa bàn, các Trạm

y‍tế

Xe‍tự‍chủ‍của‍nhân‍dân,

thuê‍xe‍của‍các‍hộ‍kinh

doanh, xe Công an xã

2,000 5,000 7,000

Nhà‍kiên‍cố‍xem‍ghép‍trong‍các

khu dân cư, Trụ sở Công an xã thôn 3, Ban

chỉ huy Quân sự xã-thôn Phú Vinh, Trụ sở

UBND xã -thôn Cẩm Tây, Trụ sở Đảng ủy

xã-7 Thôn Hội An, các Trường tiểu học,

THCS‍trên‍địa‍bàn,‍các‍Trạm‍y‍tế

Xe‍tự‍chủ‍của‍nhân‍dân,

thuê‍xe‍của‍các‍hộ‍kinh

doanh, xe Công an xã

61 Xã Phước Thành 520 838 1,358

Nhà văn hóa các thôn, trường

học, trụng sở Đảng ủy, UBND,

Công án, Quân sự, nhà dân

Ô tô, xe máy 855 1,338 2,193

62 Xã Phước Chánh 624 573 1,197 0 0 624 648 1,272

Xã‍Phước‍Công 96 45 141 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô 96 120 216 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Phước‍Chánh 528 528 1,056 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô 528 528 1,056 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

63 Xã Phước Năng 1,330 2,800 4,130

Nhà văn hóa các thôn, trường

học, trụng sở Đảng ủy, UBND,

Công án, Quân sự, nhà dân

Xe ô tô. Xe máy, đi bộ 1,330 2,800 4,130

64 Xã Khâm Đức 478 0 478 0 0 485 800 1,285

Xã‍Phước‍Xuân 215 0 215 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô 215 350 565 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Thị‍trấn‍Khâm‍Đức 263 0 263
Trụ sở UBND thị và các trụ sở

trường‍học
Ô tô 270 450 720 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

65 Xã Phước Hiệp 160 920 1,080 0 0 160 1,170 1,330

Xã‍Phước‍Hòa 160 0 160 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô 160 250 410 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã‍Phước‍Hiệp 0 920 920 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô 0 920 920 Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

66 Xã Sông Vàng 623 43 666 0 0 1,247 43 1,290

Xã‍Tư 116 39 155 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 232 39 271 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã Ba 507 4 511 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 1,015 4 1,019 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

67 Xã Sông Kôn 1,083 301 1,384 0 0 2,167 301 2,468

68 Xã‍Jơ‍Ngây 391 0 391 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 782 0 782 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã Ating 292 228 520 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 585 228 813 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã Sông Kôn 400 73 473 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 800 73 873 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

69 Xã Đông Giang 1,108 301 1,409 0 0 2,219 301 2,520

Xã Tà Lu 163 64 227 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 327 64 391 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

69 TT Prao 479 39 518 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 959 39 998 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã Za Hung 159 82 241 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 318 82 400 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã A Rooi 307 116 423 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 615 116 731 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

70 Xã Bến Hiên 552 198 750 0 0 1,105 198 1,303
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Xã Mà Cooih 273 13 286 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 546 13 559 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

Xã‍Kà‍Dăng 279 185 464 Nhà‍kiên‍cố;‍Trường‍học Ô tô 559 185 744 Trường‍học;‍Trụ‍sở‍UBND‍xã Ô tô

71 Xã Việt An 1,200 2,075 3,275 0 0 1,500 2,275 3,775

Thăng‍Phước 1200 300 1500
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải,‍xe‍máy 1500 500 2000

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải,‍xe‍máy

Quế‍Thọ 312 312
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 312 312

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

Bình Lâm 840 840
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 840 840

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

Bình‍Sơn 623 623
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 623 623

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

72 Xã Hiệp Đức 320 320 Nhà dân 2,221 2,221
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học,‍nhà‍dân

73 Xã Phước Gia 0 673 673 0 0 0 673 673

Sông Trà 233 233
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 233 233

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

Phước‍Trà 150 150
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 150 150

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

Phước‍Gia 290 290
Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍

thôn,‍Trường‍học
Xe‍tải 290 290

Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍

Trường‍học
Xe‍tải

74 Xã Nam Trà My 420 450 870 0 0 502 550 1,052

Trà Mai 350 100 450 Nhà‍sinh‍hoạt‍CĐ‍PCTT Tự‍túc 420 130 550 Nhà‍sinh‍hoạt‍CĐ‍PCTT Tự‍túc

Trà Don 70 350 420 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 82 420 502 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

75 Xã Trà Linh 35 490 525 0 0 57 620 677

Trà Nam 20 320 340 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 31 390 421 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

Trà Linh 15 170 185 Trạm‍Y‍tế‍xã Tự‍túc 26 230 256 Trạm‍Y‍tế‍xã Tự‍túc

76 Xã Trà Vân 47 550 597 0 0 62 700 762

Trà Vân 25 300 325 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 33 380 413 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

Trà Vinh 22 250 272 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 29 320 349 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

77 Xã Trà Tập 70 680 750 0 0 97 830 927

Trà‍Tập 50 230 280 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 63 290 353 Trường‍THCS Tự‍túc

Trà Cang 20 450 470 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 34 540 574 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

77 Xã Trà Leng 230 770 1,000 0 0 264 900 1,164

Trà‍Dơn 150 400 550 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 170 470 640 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

Trà Leng 80 370 450 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc 94 430 524 Trụ‍sở‍UBND Tự‍túc

78 Xã Tây Giang 1,639 1,967 3,606
Nhà dân lân cận gần đó và trường

mầm‍non‍thôn
0 3,532 5,264 8,796

Nhà dân lân cận gần đó và trường mầm

non thôn

79 Xã Hùng Sơn 174 0 174 0 0 108 467

Ch'ơm 50 50

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố và trường học, Trụ sở

UBND xã

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 78 21 99

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố và

trường‍học,‍Trụ‍sở‍UBND‍xã

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy
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Gary 45 45

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố, trường học, Đồn Biên

phòng

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 89 32 121

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố, trường

học,‍Đồn‍Biên‍phòng

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy

Axan 42 42

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố, trường học, Đồn Biên

phòng,‍Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Trạm‍y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 80 34 114

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố, trường

học, Đồn Biên phòng, Trụ sở UBND xã,

Trạm‍y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy

Tr'hy 37 37

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố, trường học, Trụ sở UBND

xã,‍Trạm‍y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 112 21 133

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố, trường

học,‍Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Trạm‍y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy

80 Xã A Vương 139 0 139 0 0 211 55 266

Bhalêê 64 64

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố, trường học, Trụ sở UBND

xã, Trạm y tế, Hạt quản lý đường

bộ

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 64 64

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố, trường

học, Trụ sở UBND xã, Trạm y tế, Hạt quản

lý‍đường‍bộ

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy

Avương 75 75

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với

phòng tránh thiên tai và các nhà ở

kiên cố, trường học, Trụ sở UBND

xã,‍Trạm‍Y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy 147 55 202

Nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng

tránh thiên tai và các nhà ở kiên cố, trường

học,‍Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍Trạm‍Y‍tế

di‍chuyển‍bộ‍và‍xe‍máy

81 Xã Phú Ninh 5,080 3,841 8,921 0 0 0 15,666 15,666

Tam Dân 500 346 846
Các nhà dân kiên cố, UBND xã,

trường‍học
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 2,000 2,000 Các‍nhà‍dân‍kiên‍cố,‍UBND‍xã,‍trường‍học xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam‍Đại 320 220 540
các nhà dân kiên cố, Nhà SHVH

thôn, UBND xã
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 800 800

các nhà dân kiên cố, Nhà SHVH thôn,

UBND xã
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam Lãnh 230 224 454
Những hộ dân có nhà kiên cố gần

kề,‍UBND‍xã,‍trường‍học
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 830 830

Những hộ dân có nhà kiên cố gần kề,

UBND‍xã,‍trường‍học
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

82 Xã Tây Hồ 2,800 2,299 5,099 0 0 0 9,468 9,468

Tam An 2,050 1,318 3,368

UBND xã, bệnh xá BĐBP, Trung

tâm huấn luyện BĐBP, trường TH

Nguyễn Bỉnh Khiêm; các nhà kiên

cố

Ca‍nô,‍thuyền‍máy,‍xe‍

vận‍tải‍trưng‍dụng
5,368 5,368

UBND xã, bệnh xá BĐBP, Trung tâm

huấn luyện BĐBP, trường TH Nguyễn

Bỉnh‍Khiêm;‍các‍nhà‍kiên‍cố

Ca‍nô,‍thuyền‍máy,‍xe‍

vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam‍Phước 400 200 600

Những hộ dân có nhà kiên cố gần

kề, UBND xã, trường Phan Chu

Trinh

xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 1,500 1,500
Những hộ dân có nhà kiên cố gần kề,

UBND‍xã,‍trường‍Phan‍Chu‍Trinh
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam Thành 150 331 481
Những hộ dân có nhà kiên cố gần

kề,‍UBND‍xã;‍trạm‍y‍tế
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 1,400 1,400

Những hộ dân có nhà kiên cố gần kề,

UBND‍xã;‍trạm‍y‍tế
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam‍Lộc 200 450 650
Những hộ dân có nhà kiên cố gần

kề,‍UBND‍xã,‍trường‍học
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 1,200 1,200

Những hộ dân có nhà kiên cố gần kề,

UBND‍xã,‍trường‍học
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

83 Xã Chiên Đàn 2,080 2,310 4,390 0 0 0 8,250 8,250
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Số người 
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Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

TT Tên xã, phường

BÃO MẠNH SIÊU BÃO

Số người cần di dời, sơ tán

Khu vực dự kiến sơ tán đến Phương tiện di chuyển

Số người cần di dời, sơ tán

Tam‍Đàn 1,200 1,300 2,500

Trường TH Võ Thị Sáu; Đinh

Tiên Hoàng; Nông trường Chiên

Đàn và các địa điểm có địa hình

cao‍của‍xã;các‍nhà‍dân‍kiên‍cố

Ca‍nô,‍thuyền‍máy,‍xe‍

vận‍tải‍trưng‍dụng
3,500 3,500

Trường TH Võ Thị Sáu; Đinh Tiên Hoàng;

Nông trường Chiên Đàn và các địa điểm

có‍địa‍hình‍cao‍của‍xã;các‍nhà‍dân‍kiên‍cố

Ca‍nô,‍thuyền‍máy,‍xe‍

vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam Vinh 170 350 520

Những hộ dân có nhà kiên cố gần

kề, UBND xã, trung đoàn 885,

trường‍Lê‍Văn‍Tám

xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 1,300 1,300

Những hộ dân có nhà kiên cố gần kề,

UBND xã, trung đoàn 885, trường Lê Văn

Tám

xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

Tam Thái 200 250 450
Trường tiểu học Kim Đồng;

UBND xã Tam Thái
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 950 950

Trường tiểu học Kim Đồng; UBND xã

Tam Thái
xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

TT‍Phú‍Thịnh 510 410 920 UBND‍thị‍trấn xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng 2,500 2,500 UBND‍thị‍trấn xe‍vận‍tải‍trưng‍dụng

84 Xã Trà My 0 2,885 2,885 0 0 0 3,800 3,800

Thị‍trấn‍Bắc‍Trà‍My 725 725

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 900 900

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà‍Dương 500 500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 750 750

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà Giang 500 500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 750 750

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà‍Sơn 1,160 1,160

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 1,400 1,400

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

85 Xã Trà Liên 0 1,305 1,305 0 0 0 1,900 1,900

Trà Kót 305 305

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 500 500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà Nú 500 500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 700 700

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ
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Số người cần di dời, sơ tán

Trà‍Đông 500 500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 700 700

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

86 Xã Trà Đốc 0 1,350 1,350 0 0 0 3,000 3,000

Trà Bui 800 800

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 2,000 2,000

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà‍Đốc 550 550

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 1,000 1,000

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

87 Xã Trà Tân 0 1,850 1,850 0 0 0 2,500 2,500

Trà Tân 600 600

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 1,000 1,000

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

Trà Giác 1,250 1,250

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 1,500 1,500

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt cộng đồng;

Trường‍học‍đóng‍trên‍địa‍bàn;‍xen‍ghép‍tại‍

những‍nhà‍kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ

88 Xã Trà Giáp 317 136 453

Trụ‍sở‍UBND,‍trạm‍y‍tế

các xã, thị trấn; Nhà sinh hoạt

cộng đồng; Trường học đóng trên

địa bàn; xen ghép tại những nhà

kiên‍cố

Xe‍thô‍sơ,‍bộ 2,121 3,556 5,677

89 Xã Thạnh Mỹ 500 1,160 3,188 4,216 3,742 7,458

Thạnh‍Mỹ 500 500 500 500 500 500 500 500 Các‍trường‍học,‍Trụ‍sở‍các‍cơ‍quan Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

90 Xã Bến Giằng 600 330 930 0 0 1,350 760 2,110

Cà Dy 250 140 390
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ 600 350 950 Các‍trường‍học,‍Trụ‍sở‍các‍cơ‍quan Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Tà Bhing 200 120 320
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan
Xe‍máy,‍đi‍bộ 500 300 800 Các‍trường‍học,‍Trụ‍sở‍các‍cơ‍quan Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Tà‍Pơơ 150 70 220
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 250 110 360

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

91 Xã Nam Giang 114 0 114 0 0 162 258 420

Chà Vàl 72 72
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 80 83 163

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ
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Số người cần di dời, sơ tán

Zuôih 42 42
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 82 175 257

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

92 Xã Đắc Pring 94 0 94 0 0 118 211 329

Đắc‍Pre 46 46
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 61 155 216

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Đắc‍Pring 48 48
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 57 56 113

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

94 Xã La Dêê 105 0 105 0 0 114 174 288

Đắc‍Tôi 45 45
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 50 52 102

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

La Dêê 60 60
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 64 122 186

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

94 Xã La Êê 101 0 101 0 0 114 218 332

La Ê 53 53
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 62 94 156

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

Chơ‍Chun 48 48
Các trường học, Trụ sở các cơ

quan,‍Nhà‍dân‍kiên‍cố
Xe‍máy,‍đi‍bộ 52 124 176

Các trường học, Trụ sở các cơ quan, Nhà

dân‍kiên‍cố
Ô‍tô,‍xe‍máy,‍đi‍bộ

84,386 111,899 189,804 150,268 268,668 408,252Tổng cộng
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Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

1 Xã Thu Bồn 513 25 959 780 741 2,074 

2 Xã Duy Xuyên 57 106 137 

3 Xã Nam Phước 92 546 9,697 Trường‍học,‍UBND,‍Trạm‍y‍tế,‍gò‍đồi

4 Xã Duy Nghĩa 188 188 266 188 266 Trường‍học,‍UBND,‍Trạm‍y‍tế

5 Hội An 1,660 1,660 

6 Phường Hội An Tây 292 292 

7 Phường Hội An Đông 742 742 

8 Phường Điện Bàn 123 291 673 

9 Phường An Thắng 111 145 46 

10 Phường Điện Bàn Tây 104 449 83 

11 Phường Điện Bàn Bắc 85 321 

12 Phường Điện Nam Đông 120 190 185 245 635 700 

13 Xã Gò Nổi 105 155 308 295 Trụ‍sở‍UBND‍xã,‍các‍trường,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

14 Xã Đại Lộc 325 99 474 118 706 184 

15 Xã Phú Thuận 126 179 286 821 483 865 

16 Xã Vu Gia 628 289 1,708 980 1,708 980 

17 Xã Hà Nha 360 1,311 723 2,126 787 2,293 

18 Xã Thượng Đức 286 502 1,202 1,012 

19 Xã Phước Thành

20 Xã Phước Chánh 96 212 65 320 

21 Xã Phước Năng 1,350 1,850 1,350 2,800 Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍điểm‍trường,‍Nhà‍văn‍hóa‍thôn

22 Xã Phước Hiệp 22 361 22 409 

23 Tiên Phước 50 53 194 169 432 362 Trụ‍sở‍UBND‍xã

24 Xã Lãnh Ngọc 95 575 507 801 Trụ‍sở‍UBND‍xã

25 Xã Thanh Bình 285 180 1,055 820 Trụ‍sở‍UBND‍xã

26 Xã Sơn Cẩm Hà 333 574 

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và một số nhà dân xây dựng

kiên cố không bị ngập lụt, trụ sở UBND xã, trường tiểu học,

trường‍trung‍học‍cơ‍sở‍Nguyễn‍Trãi

27 Xã Phú Ninh 158 212 348 1,248 

28 Xã Chiên Đàn 470 250 2,250 750 

29 Xã Tây Hồ 97 930 87 2,244 1,019 

30 Xã Thăng Bình 225 433 325 433

31 Xã Thăng Trường 1,598 532 1,598 532

32 Xã Thăng An 1,736 693 2,136 1,093

33 Xã Thăng Điền 1,392 517 1,392 517

34 Xã Thăng Phú 100 40 100 40

35 Xã Đồng Dương 463 74 463 74

36 Phường Bàn Thạch 3,277 20,454 

37 Phường Tam Kỳ 400 186 3,888 

38 Phường Hương Trà 2,120 1,415 394 11,787 

39 Phường Quảng Phú 1,940 4,233 1,350 10,765 

40 Xã Núi Thành 101 535 

41 Xã Tam Mỹ 141 196 777 

42 Xã Tam Anh 3,236 

43 Xã Tam Xuân 4,233 

44 Xã Đức Phú 92 

45 Xã Tam Hải 279 949 

46 Xã Trà My 790 950 

47 Xã Trà Liên 280 460 

Phụ lục VII

Địa điểm

THỐNG KÊ SỐ LIỆU SƠ TÁN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ, NGẬP LỤT

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3

Nơi sơ tán đến

(đối với sơ tán tập trung)
STT

Số dân sơ tán (người)
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Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

Địa điểm
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3

Nơi sơ tán đến

(đối với sơ tán tập trung)
STT

Số dân sơ tán (người)

48 Xã Trà Tân 20 200 350 

49 Xã Trà Đốc 150 300 

50 Xã Trà Giáp 188 34 125 97 222 

51 Xã Thạnh Mỹ 262 72 250 95 394 102 

52 Xã Bến Giằng 220 63 275 85 366 96 

53 Xã Nam Giang 107 116 135 

54 Xã Đắc Pring 53 74 83 

55 Xã La Dêê 84 96 102 

56 Xã La Êê 64 97 107 

57 Xã Hiệp Đức 60 308 202 536 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍UBND‍huyện,‍trụ‍sở‍cơ‍quan

58 Xã Việt An 15 25 226 335 519 644 

59 Xã Phước Gia 61 

60 Xã Xuân Phú 450 2000 900 3200 2100

61 Xã  Quế  Sơn  Trung 450 100 450 100 450 100 Nhà‍văn‍hóa‍thôn‍

62 Xã Quế Sơn 400 500

63 Xã Hùng Sơn 675 

64 Xã Tây Giang 140 145 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

65 Xã A Vương 1,034 

66 Phường Ngũ Hành Sơn 1055 2261 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

67 Phường Cẩm Lệ 89 432 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

68 Phường An Khê 349 568 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

69 Phường Hòa Xuân 681 343 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

70 Phường Hải Vân 195 332 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

71 Phường Liên Chiểu 257 49 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

72 Xã Hòa Vang 682 233 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

73 Xã Hòa Tiến 1097 93 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

74 Xã Bà Nà 1100 377 Nhà‍SHCĐ,‍trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

75 Xã Nông Sơn 120 168 340 150 724 527

Trụ‍sở‍UBND‍các‍xã‍Sơn‍Viên,‍

Quế‍Lộc,‍Thị‍trấn‍Trung‍Phước‍củ,‍Nhà‍Văn‍hoá‍‍các‍thôn,‍các‍

trường‍học‍trên‍địa‍bàn‍xã‍và‍Trụ‍Sở‍hành‍chính‍các‍cơ‍quan‍huyện‍

Nông‍Sơn‍củ

5,021 2,986 28,986 20,587 39,250 99,743 Tổng cộng

32

lyl
pt

-2
6/

05
/2

02
6 

14
:1

2:
27

-ly
lpt

-ly
lpt

-ly
lpt



STT VỊ TRÍ NGẬP ÚNG

I QUẬN HẢI CHÂU (cũ)

1 Khu‍vực‍đường‍Đống‍Đa

2 Khu‍vực‍đường‍Trần‍Phú,‍nút‍Hoàng‍Văn‍Thụ‍-‍Trần‍Phú

3 Nguyễn‍Văn‍Linh‍(Đầu‍mương‍C3‍-‍Nguyễn‍Hoàng)

4 Nút‍Núi‍Thành‍-‍Tiểu‍La

5 Khu‍vực‍trước‍SN‍420‍Núi‍Thành‍(gần‍Công‍ty‍Môi‍trường‍đô‍thị)

6 Khu‍vực‍đường‍Lê‍Thanh‍Nghị

12 Khu‍vực‍đường‍Quang‍Trung‍

II QUẬN THANH KHÊ (cũ)

1 Khu‍vực‍đường‍Nguyễn‍Văn‍Linh‍-‍Hàm‍Nghi

2 Khu‍vực‍đường‍Lê‍Duẩn‍(Ông‍Ích‍Khiêm‍đến‍Hoàng‍Hoa‍Thám)

3 Khu‍vực‍đường‍Hà‍Huy‍Tập‍trước‍Trường‍Huỳnh‍Ngọc‍Huệ

4 Đường‍Nguyễn‍Đình‍Tựu‍(Từ‍Hồ‍Tương‍đến‍Nguyễn‍Phước‍Thái)

5 Đường‍Trường‍Chinh‍(khu‍vực‍trước‍trường‍Nguyễn‍Đình‍Chiểu)

7 Đường‍Trần‍Cao‍Vân‍(764‍đến‍860);‍Kiệt‍814‍Trần‍Cao‍Vân,‍kiệt‍814B‍Trần‍Cao‍Vân

13 Kiệt‍279‍Thái‍Thị‍Bôi‍(K67‍Hà‍Huy‍Tập‍đến‍đoạn‍giao‍K251‍Thái‍Thị‍Bôi‍và‍K96‍Điện‍Biên‍Phủ)

14 Khu‍vực‍kiệt‍402‍Lê‍Duẩn‍(từ‍Tịnh‍xá‍Ngọc‍Giáng‍đến‍Chợ‍Tân‍Chính)

15 Kiệt‍384‍Điện‍Biên‍Phủ

16 Mai‍Xuân‍Thưởng‍(khu‍vực‍bờ‍hồ‍Xuân‍Hòa)

17 K05 Cù Chính Lan

18 Kiệt‍112‍Trần‍Cao‍Vân‍(đoạn‍giáp‍đường‍Nguyễn‍Tất‍Thành)

19 Cuối‍kiệt‍196‍Trần‍Cao‍Vân

20 Cuối‍kiệt‍236‍Trần‍Cao‍Vân

21 Từ‍ngã‍tư‍158‍tiếp‍giáp‍với‍K112/137‍đến‍K196‍Trần‍Cao‍Vân

22 Cuối‍K272‍Trần‍Cao‍Vân‍tiếp‍giáp‍với‍K01‍Tôn‍Thất‍Đạm‍(giáp‍ranh‍phường‍Xuân‍Hà)

23 K01‍Tôn‍Thất‍Đạm‍từ‍cuối‍K246‍Trần‍Cao‍Vân‍K196‍Trần‍Cao‍Vân

24 K390‍Lê‍Duẩn

25 Đường‍Thái‍Thị‍Bôi‍(từ‍nhà‍số‍15‍đến‍nhà‍số‍55),‍trước‍Chợ‍Chính‍Gián

26 Đường‍Phan‍Thanh:‍đoạn‍từ‍Tản‍Đà‍đến‍số‍nhà‍138

27 Đường‍Phạm‍Văn‍Nghị:‍đoạn‍từ‍trước‍nhà‍số‍10‍đến‍đường‍Tôn‍Thất‍Tùng

28 Cuối‍đường‍Bàu‍Hạc‍1,‍từ‍số‍28-38‍Bàu‍Hạc‍1

29 Đường‍Đỗ‍Quang‍từ‍số‍153‍đến‍191

30 Các‍tuyến‍kiệt‍3m;‍K01,‍05‍Trần‍Tống,‍K21,‍25‍Tôn‍Thất‍Tùng‍chảy‍ra‍đường‍Đỗ‍Quang‍

31 Khu‍vực‍01‍phường‍Thanh‍Khê‍Tây‍-‍Dưới‍chân‍cầu‍vượt‍Ngã‍ba‍Huế

9 Khu‍vực‍Hải‍Hồ‍và‍vùng‍lân‍cận

7 Khu‍vực‍đường‍2/9,‍Tống‍Phước‍Phổ

8 Khu‍vực‍K383‍Núi‍Thành

10 Tuyến‍đường‍Kỳ‍Đồng‍(đoạn‍từ‍Hà‍Đông‍1‍đến‍Nguyễn‍Đức‍Trung)

10 Thăng‍Long‍(KDC‍trước‍Trạm‍bơm‍chống‍ngập‍Trương‍Chí‍Cương)

11 Tổ‍27‍phường‍Hòa‍Thuận‍Tây

6 Số‍nhà‍647‍Trần‍Cao‍Vân‍(khu‍vực‍Quán‍Hộ)

8 Hà‍Huy‍Tập‍(Đoạn‍từ‍số‍nhà‍88‍đến‍số‍nhà‍100)

9 Ngã‍tư‍Huỳnh‍Ngọc‍Huệ‍-Trần‍Xuân‍Lê

11 Khu‍vực‍kiệt‍96‍Điện‍Biên‍Phủ‍(liên‍quan‍tuyến‍cống‍Xuân‍Hà)

12 Cuối‍kiệt‍246‍Trần‍Cao‍Vân‍(liên‍quan‍tuyến‍cống‍Tam‍Thuận)

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ CÓ NGUY CƠ NGẬP ÚNG KHI XẢY RA MƯA LỚN

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phụ lục VIII
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32 Khu‍vực‍02‍phường‍Thanh‍Khê‍Tây‍-‍đường‍Bàu‍Trảng‍6

33 Ngã‍ba‍Trần‍Cao‍Vân‍-‍tuyến‍đường‍Mẹ‍Nhu

34 Cuối‍kiệt‍317‍Nguyễn‍Phước‍Nguyên‍(Giáp‍KDC‍Phần‍Lăng‍2‍-‍GĐ2)

35 Cuối‍kiệt‍325‍Nguyễn‍Phước‍Nguyên‍(Giáp‍KDC‍Phần‍Lăng‍2‍-‍GĐ2)

36 Cuối‍kiệt‍393‍Nguyễn‍Phước‍Nguyên‍(Giáp‍KDC‍Phần‍Lăng‍2‍-‍GĐ2)

37 Đường‍Tân‍Hòa‍1‍(Trước‍trường‍THCS‍Nguyễn‍Đình‍Chiểu‍-‍CS2)

38 Đường‍Phạm‍Ngọc‍Mậu

39 Cuối‍đường‍Cần‍Giuộc,‍Nguyễn‍Giản‍Thanh,‍Phần‍Lăng‍1

III QUẬN LIÊN CHIỂU (cũ)

2 Khu‍dân‍cư‍tổ‍1,‍2‍phường‍Hòa‍Hiệp‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hải‍Vân)

3 Khu‍dân‍cư‍dọc‍sông‍Cu‍Đê

4 Liên‍tổ‍52,‍53‍phường‍Hòa‍Hiệp‍Nam‍‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hải‍Vân)

5 Đường‍Đàm‍Quang‍Trung,‍tổ‍29‍phường‍Hòa‍Hiệp‍Nam‍‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hải‍Vân)

6 Đường‍Đàm‍Quang‍Trung,‍tổ‍25‍phường‍Hòa‍Hiệp‍Nam‍‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hải‍Vân)

7
Kiệt 455, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 03 phường Hòa Hiệp Nam, khu ký túc xá sinh viên (nay thuộc Phường Hải

Vân)

8 Khu‍vực‍đường‍Lạc‍Long‍Quân,‍tổ‍23‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

9 Kiệt‍383,‍đường‍Nguyễn‍Lương‍Bằng,‍tổ‍24,‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

10 Cuối‍đường‍Bùi‍Chát,‍tổ‍41‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

11 Tổ‍26,‍27‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍khu‍vực‍Nguyễn‍Chánh‍giao‍Nguyễn‍An‍Ninh‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

12 Kiệt‍144,‍đường‍Nguyễn‍Lương‍Bằng,‍tổ‍16‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

13 Kiệt‍82‍Nguyễn‍Chánh,‍tổ‍17,‍28‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

14 Kiệt‍317,‍đường‍Âu‍Cơ,‍tổ‍66‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

15 Đường‍Thanh‍Vinh‍11,‍12,‍tổ‍70‍phường‍Hòa‍Khánh‍Bắc‍(nay‍thuộc‍Phường‍Liên‍Chiểu)

16 Khu‍vực‍bộ‍đội‍971,‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

17 Cầu‍Bà‍Xí,‍tổ‍15,‍35,‍32‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

18
Kiệt 65, 81, 109, 119, 129 Phạm Như Xương, liên tổ từ 13 đến 18 phường Hòa Khánh Nam (nay thuộc Phường Hòa

Khánh)

19 Tổ‍36,‍37‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

20 Tổ‍42‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

21 Trước‍lò‍mổ‍Đà‍Sơn,‍tổ‍45‍-‍47‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

22 Tổ‍70‍phường‍Hòa‍Khánh‍Nam,‍đường‍Phạm‍Thị‍Lam‍Anh‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

23 Tổ‍21,‍phường‍Hòa‍Minh‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

24 Khu‍dân‍cư‍Trung‍Nghĩa,‍khu‍vực‍Tân‍Trào,‍Hồng‍Thái

25 Khu‍dân‍cư‍Trung‍Nghĩa,‍đường‍Nam‍Trân

26 Khu‍dân‍cư‍cuối‍đường‍Bàu‍Năng‍15,‍tổ‍07,‍phường‍Hòa‍Minh

27 Tổ‍113‍phường‍Hòa‍Minh‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

28 Tổ‍123‍phường‍Hòa‍Minh‍(nay‍thuộc‍Phường‍Hòa‍Khánh)

IV QUẬN SƠN TRÀ (cũ)

1 Bùng‍binh‍Phạm‍Văn‍Đồng‍-‍Ngô‍Quyền

2 Khu‍vực‍đường‍Nguyễn‍Công‍Trứ‍(số‍150‍–‍184)‍(nay‍thuộc‍phường‍An‍Hải)

3 Đường‍Trần‍Hưng‍Đạo,‍khu‍vực‍đối‍diện‍Chung‍cư‍Monarchy,‍phường‍An‍Hải‍Tây‍‍(nay‍thuộc‍phường‍An‍Hải)

4 Đường‍Trần‍Hưng‍Đạo‍(giao‍các‍đường‍Trần‍Quang‍Diệu,‍Hà‍Thị‍Thân,‍Triệu‍Việt‍Vương)

9 Đường‍Lê‍Tấn‍Trung‍(đoạn‍từ‍Đinh‍Công‍Trứ‍đến‍Nguyễn‍Thị‍Hồng)

29 Tổ‍3,4,5,‍6‍(khu‍vực‍Khe‍Cạn)

40 Khu‍vực‍Khe‍Cạn

41 Hầm‍chui‍Điện‍Biên‍Phủ

1 Khu‍vực‍cổng‍Khu‍công‍nghiệp‍Hòa‍Khánh

5 Khu‍vực‍đường‍Vương‍Thừa‍Vũ‍-‍Trần‍Duy‍Chiến,‍phường‍An‍Hải‍Bắc‍‍(nay‍thuộc‍phường‍An‍Hải)

6 Ngã‍tư‍đường‍Vân‍Đồn‍-‍Tôn‍Quang‍Phiệt,‍phường‍Nại‍Hiên‍Đông‍‍(nay‍thuộc‍phường‍Sơn‍Trà)

7 Đường‍Lê‍Tấn‍Trung‍(Đoạn‍từ‍Phan‍Bá‍Phiến‍đến‍Hồ‍Ngọc‍Lãm)

8 Đường‍Ngô‍Quyền‍-‍An‍Trung‍Đông‍6
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10 Khu‍vực‍An‍Thuần,‍An‍Vĩnh,‍phường‍An‍Hải‍Tây‍‍(nay‍thuộc‍phường‍An‍Hải)

11 Khu‍vực‍kiệt‍K259/H38‍đường‍Ngô‍Quyền,‍phường‍Mân‍Thái‍‍(nay‍thuộc‍phường‍Sơn‍Trà)

12 Khu‍vực‍kiệt‍K267‍đường‍Ngô‍Quyền‍(Tổ‍34,‍35),‍phường‍Mân‍Thái‍(nay‍thuộc‍phường‍Sơn‍Trà)

13 Khu‍vực‍kiệt‍K331‍đường‍Ngô‍Quyền,‍phường‍Mân‍Thái‍(nay‍thuộc‍phường‍Sơn‍Trà)

14 Kiệt‍156‍H70‍Nguyễn‍Phan‍Vinh‍(tổ‍72,‍74,‍75),‍phường‍Thọ‍Quang‍(nay‍thuộc‍phường‍Sơn‍Trà)

V QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (Cũ) 

2
Tổ 63 phường Hòa Quý, gần giáp tường rào trường Đại học CNTT Việt Hàn, phường Hòa Quý (nay thuộc phường Ngũ

Hành‍Sơn)

3 Kiệt‍16‍đường‍Bà‍Bang‍Nhãn,‍phường‍Hòa‍Hải‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

4 Tổ‍48-‍51‍(phía‍Đông‍đường‍Nguyễn‍Duy‍Trinh),‍phường‍Hòa‍Hải‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

5 Tổ‍29‍-30‍(Khu‍vực‍Đa‍Mặn‍10,‍gần‍cửa‍xả‍C28),‍phường‍Khuê‍Mỹ‍‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

6 Khu‍vực‍nút‍giao‍đường‍Hải‍Triều‍–‍Lê‍Văn‍Hiến,‍phường‍Hòa‍Hải‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

7 Một‍số‍khu‍vực‍trũng‍thấp‍thuộc‍các‍khu‍vực‍An‍Lưu,‍Thị‍An,‍phường‍Hòa‍Quý‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

8 Các‍vị‍trí‍thuộc‍các‍dự‍án‍đang‍triển‍khai‍dở‍dang‍(thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)

VI QUẬN CẨM LỆ (cũ)

1
Đường nhánh phía Bắc và phía Nam cầu vượt Hòa Cầm, đường Trường Chinh giao đường đường nhánh phía Bắc và

phía‍Nam‍cầu‍vượt‍Hòa‍Cầm

2 Đường‍Trường‍Sơn‍(gần‍khu‍vực‍Trường‍Quân‍sự‍Quân‍khu‍5),‍Km21+200‍QL1AB

3 Kênh‍Yên‍Thế‍-‍Bắc‍Sơn‍(Cống‍qua‍đường‍Tôn‍Đức‍Thắng)

4 Khu‍vực‍đường‍Tôn‍Đản‍(từ‍đường‍Vũ‍Lăng‍đến‍khu‍lăng‍mộ‍Thái‍Thị‍Bôi‍và‍khu‍vực‍tổ‍22,‍25,‍27‍

5 Khu‍vực‍Bàu‍Sen‍-‍Tổ‍3,‍4‍phường‍Hòa‍Thọ‍Đông‍thuộc‍dự‍án‍Khu‍dân‍cư‍Phong‍Bắc

6 Khu‍vực‍Tổ‍1B,‍2A,‍phường‍Hòa‍Phát‍(khu‍vực‍nhà‍bà‍Huỳnh)

7 Khu‍vực‍phía‍Bắc‍đường‍Lê‍Trọng‍Tấn‍-‍Tổ‍29,‍30,‍32,‍34,‍35,‍36,‍37‍phường‍Hòa‍Phát

8 Khu‍vực‍Đông‍Nam‍nút‍giao‍thông‍Hòa‍Cầm‍(giai‍đoạn‍1),‍tổ‍6,‍7,‍8,‍9,‍10,‍phường‍Hòa‍Thọ‍Đông‍

9 Tổ‍40,‍42,‍43,‍44‍phường‍Hòa‍Phát‍(Thuộc‍khu‍vực‍Khu‍dân‍cư‍Phước‍Lý‍5)

10 Đường‍Tuyên‍Sơn‍-‍Túy‍Loan‍(GĐ1+GĐ2),‍đoạn‍dưới‍cầu‍Đỏ‍và‍cầu‍Đường‍sắt

11 Đường‍Nguyễn‍Nhàn‍(trước‍khu‍vực‍Trung‍tâm‍y‍tế‍quận‍Cẩm‍Lệ)‍

12 Khu‍vực‍Ngã‍ba‍Huế

13 Dự‍án‍cống‍Khe‍Cạn‍(Giai‍đoạn‍2-Đoạn‍từ‍chợ‍Chiều,‍phường‍Hoà‍An‍đến‍Phước‍Tường,‍phường‍Hòa‍Phát)

14 Khu‍đô‍thị‍sinh‍thái‍Hoà‍Xuân‍ngập‍cục‍bộ:‍Nút‍giao‍tuyến‍đường‍Nguyễn‍Hiến‍Lê‍-‍Phan‍Triêm

17 Nút‍giao‍Phạm‍Xuân‍Ẩn‍-‍29/3

18 Các‍tuyến‍đường‍Nguyễn‍Thị‍Sáu,‍Thanh‍Lương‍20,‍Thái‍Văn‍Lung

VII HUYỆN HÒA VANG (cũ)

1 Khu‍vực‍nút‍giao‍đường‍DT602‍và‍đường‍tránh‍Nam‍hầm‍Hải‍Vân,‍huyện‍Hòa‍Vang

2 Ngã‍ba‍ĐT‍605‍-‍thôn‍Dương‍Sơn

15
Khu vực Khe Cạn - Tổ 25-34, 43, 44 phường Hòa An thuộc Tuyến cống Khe cạn thuộc dự án phát triển bền vững (Giai

đoạn‍1:‍Đoạn‍từ‍ngã‍ba‍Huế‍đến‍Chợ‍Chiều)

16
Khu vực thượng lưu Khe Cạn - tổ 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 phường Hòa phát (Giai đoạn 2: Đoạn từ chợ Chiều đến

Phước‍Tường,‍phường‍Hòa‍Phát)

1 Khu‍vực‍nút‍giao‍đường‍Dương‍Thị‍Xuân‍Quý‍–‍Trần‍Văn‍Dư,‍phường‍Mỹ‍An‍(nay‍thuộc‍phường‍Ngũ‍Hành‍Sơn)
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Xen ghép Tập trung

1 XÃ HÙNG SƠN 271

Ch'Ơm 50

60

Gari 20

50

20

15

Axan 25

Tr'hy 15

16

2 XÃ A VƯƠNG 453

Bhalêê 180

20

120

50

Avương 35

48

3 XÃ TÂY GIANG 563 1,324

4 XÃ HIỆP ĐỨC 254 0

100

43

20

37

34

Hiệp‍Thuận 20

5 XÃ VIỆT AN 23 344

Thăng‍Phước 23 0

Quế‍Thọ 20

9

Bình Lâm 252

15

Bình‍Sơn 16

32

6 XÃ PHƯỚC GIA 0 512

Sông Trà 15

Phước‍Trà 130

65

42

Phước‍Gia 260

7 XÃ THĂNG AN 0 200

Bình‍Dương 200

8 XÃ THĂNG PHÚ 0 100

Bình Phú 100

9 XÃ ĐỒNG DƯƠNG 0 98

Bình Lãnh 98

10 XÃ THĂNG TRƯỜNG 0 126

Bình Nam 126

11 XÃ TRÀ MY 1,329 529

Thị‍trấn‍Trà‍My

Mậu‍Cà 25 10

Mậu‍Cà 25 10

Mậu‍Cà 0 0

Mậu‍Cà 10 0

Đàng‍Bộ 10 10

Đàng‍Bộ 20

Đàng‍Bộ 110 50

Đồng‍Bàu 200 40

Đồng‍Bàu 50 0

Đồng‍Bàu 10

Trấn‍Dương 100 20

Xã Trà Giang

Thôn 1 60 10

Thôn 1 30 5

Thôn 1 20 10

Thôn 1 25

Thôn 1 35

Thôn 2 100 20

Thôn 2 60 10

Thôn 2 10 10

Thôn 2 40 20

Thôn 2 4

Thôn 3 20 10

Thôn 3 15 20

Trà‍Sơn

Dọc‍đường‍Nam‍Quảng‍Nam Nhà dân

Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế,‍nhà‍Gươl

Thôn‍Trà‍Linh‍Đông Nhà‍SHCĐ‍thôn

Thôn Trà Linh Tây Nhà‍SHCĐ‍thôn

Thôn‍Tân‍Thuận UBND‍xã‍Hiệp‍Thuận‍cũ

Thôn Phú Bình

Thôn‍An‍Phố

Thôn‍Ngọc‍Chánh

Thôn  An Phú

Thôn Tuy Hòa

Thôn‍Phú‍Nhơn

Thôn‍Adzốc

Thôn Bloóc

Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍Trường‍TH‍phân‍hiệu‍Lý‍Tự‍Trọng

Nhà‍SHCĐ‍thôn

Nhà‍SHCĐ‍‍(thôn‍3‍cũ)

Thôn Arooi

Thôn Ating

Thôn Dading

Thôn‍Pứt

Thôn Ga'nil

Thôn Abaanh II

Thôn Ariêu

Thôn Ga'lâu

Thôn‍Xa'ơi

Bến‍Lố/Bình‍Nam Điểm‍cao‍21

Đường‍Tây‍thị‍trấn‍(điểm‍1) Nhà‍dân,‍TDP‍đàng‍bộ

Đường‍Tây‍thị‍trấn‍(điểm‍2)

Thôn R'cung

Thôn 3
UBND Xã

Thôn 1

Nhà‍dân,‍TDP‍trấn‍dương

THỐNG KÊ SƠ TÁN DÂN KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

TT Địa phương

KP An Nam Nhà‍người‍dân

Đập‍Phước‍Hà/‍thôn‍Phước‍Hà Gò‍Đá‍Trắng

Đập‍Cao‍Ngạn/‍Thôn‍5 Núi Chóp Chài

Số dân sơ tán (người)
Khu vực nguy cơ Khu vực bố trí đến sơ tán 

Thôn H'júh

Thôn Dhung

Trường‍mầm‍non,‍nhà‍Gươl

Trường‍mầm‍non,‍nhà‍GươlThôn Ta Lang

Thôn‍Trà‍Huỳnh

Thôn Trà Nhan

‍Khu‍vực‍từ‍nhà‍Hạnh‍Nhớ Nhà‍dân,‍Trường‍Nguyễn‍Huệ

Khu‍vực‍nhà‍ông‍Nguyễn‍Thành‍Phương Nhà‍dân,‍Trường‍Nguyễn‍Huệ

Đồi‍gần‍Nghĩa‍trang‍Liệt‍sỹ‍huyện Nhà‍dân,‍Trụ‍sở‍TDP‍mậu‍cà

Đường‍Nam‍Quảng‍Nam‍(điểm‍1) Nhà‍dân,‍Trụ‍sở‍TDp

Đường‍Nam‍Quảng‍Nam‍(điểm‍2)

Đường‍Nam‍Quảng‍Nam‍(điểm‍3) Nhà dân

Nhà dân

Đường‍Tây‍thị‍trấn‍(điểm‍3) Nhà dân, TDP

Đồi‍Bảo‍An Nhà‍dân,‍Trạm‍y‍tế‍thị‍trấn

Trạm‍Khí‍tượng Nhà dân

Tuyến‍đường‍Chu‍Huy‍Mân‍

Khu‍vực‍nhà‍Đinh‍Văn‍Đổi Nhà‍dân,‍Trường‍Nguyễn‍Huệ

Khu‍vực‍Nhà‍ông‍Nguyễn‍Văn‍Công NVH‍thôn‍3‍cũ

Khu‍vực‍Nhà‍Ông‍Quang‍-‍ông‍Thanh NVH thôn 2

Khu‍vực‍Nhà‍ông‍Đinh‍Văn‍Thu Nhà‍dân,‍trường‍Lê‍Văn‍Tám

Khu‍vực‍nhà‍7‍Nhâm Trường‍Lê‍Văn‍Tám

KV‍nhà‍ông‍Dũng‍PBT Nhà dân, nhà vH thôn

Khu‍vực‍nhà‍ông‍Ngô‍Quang‍Trung Trường‍Lê‍Văn‍Tám

Đầu‍cầu‍14‍(ông‍Hương) Nhà dân
Khu‍vực‍từ‍hộ‍Ông‍Đỗ‍Văn‍Tăng‍đến‍hộ‍Bà‍Hồ‍Thị‍

Kim‍Hiền
Nhà‍dân,‍nhà‍bán‍trú‍trường‍cấp‍3

Khu‍vực‍hộ‍ông‍Trần‍Nhánh‍đến‍khu‍vực‍hộ‍Ông‍

Trương‍Văn‍Kết‍
Nhà‍dân,‍NVH‍thôn‍5‍cũ

Nhà‍SHCĐ‍thôn

UBND xã

Nhà‍SHCĐ‍thôn

Nhà‍SHCĐ‍thôn

Nhà Rông Làng Ông Tía

Trường‍Mẫu‍giáo‍Ánh‍Dương

Thôn Trà Nô

Thôn Trà Hân

Thôn Gia Cao

Phụ lục IX

Nhà‍SHCĐ‍thôn

KP An Tây

Thôn An Phú

Thôn‍Bắc‍An‍Sơn

Khu trung tâm hành chính UBND xã

‍Nhà‍dân:‍ông‍Nguyễn‍Văn‍Sáu,‍bà‍Lê‍Thị‍Thuyền

Nhà‍SHCĐ‍thôn

Nhà‍SHCĐ‍thôn
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Xen ghép Tập trung
TT Địa phương

Số dân sơ tán (người)
Khu vực nguy cơ Khu vực bố trí đến sơ tán 

Long‍sơn 15

Long‍sơn 0

Long‍sơn 20

Long‍sơn 20

Long‍sơn 10

Long‍sơn 15

L.Bình‍Phương 100 100

Tân‍Hiệp 50

Xã‍Trà‍Dương

Dương‍Lâm 100 17

Dương‍Trung 12

Dương‍Đông 130 20

Dương‍Thạnh 15

Dương‍Trung 0

12 TRÀ TÂN 299 400

Trà Tân

Thôn 3 100

Thôn 1 30

Thôn 3 0 0

Trà Giác

Thôn 1 4

Thôn 1 25

Thôn 1 10

Thôn 1 25

Thôn 1 25

Thôn 1 50

Thôn 2 10 20

Thôn 2 25 20

Thôn 2 100 25

Thôn 3 25

Thôn 4 80

Thôn 4 30 10

Thôn 4 70 15

13 XÃ TRÀ GIÁP 485 511

Xã Trà Giáp

Thôn 1 16

Thôn 2 85

Thôn 3 115 192

Thôn 4 70 46

Thôn 5 282 188

14 XÃ TRÀ ĐỐC 443 179

Xã‍Trà‍Đốc

Thôn 1 39

Thôn 1 55

Thôn 2 30

Thôn 2 14

Thôn 2 25

Thôn 2 0 0

Thôn 3 13

Thôn 3 10

Xã Trà Bui

Thôn 1 66 20

Thôn 2 30

Thôn 3 50

Thôn 3 15

Thôn 3 50

Thôn 3 95

Thôn 5 30 35

Thôn 5 45

15 XÃ TRÀ LIÊN 108 593

Xã‍Trà‍Đông

Đinh‍Yên 12

Đinh‍Yên 16

Phương‍Đông 16

Thanh‍Trước 10 10

Xã Trà Nú

Thôn 1 135

Thôn 1 50

Thôn 2 60 100

Ngã‍3‍nhà‍truyền‍thống Nhà dân

Cống‍cao‍sơn Nhà dân

Nóc ông Xô Nhà dân

KV‍nhà‍ông‍Thủy Nhà dân

Dưới‍chân‍trụ‍BTS Nhà dân

KV‍nhà‍bà‍Trị Nhà dân

Khu‍gần‍Trung‍tâm‍xã Nhà dân, UBND xã

Tổ‍3‍Tân‍Hiệp UBND xã

Bằng‍hầm‍ Nhà‍dân,‍NVH‍thôn‍5‍cũ

Khu‍đồi‍sau‍nhà‍Bà‍Nguyễn‍Thị‍Diệu‍ Nhà‍VH‍thôn‍Dương‍Trung

Núi‍Đoát‍ Nhà VH thôn, nhà dân

khu‍vực‍nguy‍cơ‍sạt‍lỡ‍đất,‍giáp‍Thị‍trấn Nhà VH thôn

Dốc‍Dàm

Ngã‍3‍Trà‍Tân-Trà‍Đốc NVH‍thôn‍,‍Nông‍trường‍cao‍su

Nóc‍ông‍Xem‍(thôn‍7‍cũ) Nhà‍VH‍thôn‍7‍cũ

Từ‍đập‍chính‍đến‍điểm‍sạt‍cũ‍(4‍điểm)

Ngã 3 Trà Giác BQL‍rừng‍Trà‍Giác

Nóc‍ông‍Tiếu UBND xã

KV‍thôn‍1‍mới‍(T5‍cũ) UBND xã

KV‍khối‍2‍(dọc‍TSĐ) Nhà dân

Khu‍trạm‍gác‍bVR‍cũ Điểm‍trường‍Trần‍cao‍vân‍cũ,‍UBND‍xã

Ngã‍3‍đi‍Đà‍lạt UBND xã

Khối‍3 Nhà dân

Khu‍vực‍nhà‍bà‍Thu Nhà dân

Khu‍Vực‍vườn‍thơm

Tổ‍1,3,4,6,14 Trường‍xã‍cũ

Nóc‍ông‍Hà,‍Tu,‍dấu,‍long,‍khu‍tái‍định‍cư,‍nóc‍ông‍

Dũng
UBND xã

Tổ‍4,6 UBND xã

Tổ‍1,‍nóc‍ông‍Thái,‍sỹ,‍Trường‍THCS,‍Tổ‍2‍nóc‍Bà‍

Liên,‍Xa‍Xít,‍xóm‍ông‍Phụng,‍Tuân,‍tổ‍6‍nóc‍ông‍
Nhà‍dân,‍điểm‍trường‍ngoại‍thương

Nhà dân

Khu‍nhà‍ông‍Tiến

Tổ‍Bà‍Phi‍ Nhà dân.

Khu‍vực‍nhà‍Hồng‍Hà Nhà dân.

Trượt‍lở:‍Khu‍nóc‍ông‍Liên‍cũ‍(tổ‍2) Trường‍THCS‍LHPhong

Nhà dân

Tổ‍4‍Nóc‍ông‍Phong

Khuc‍Vực‍dọc‍sông‍Bui‍(ông‍Dũng) Nhà dân.

Khu‍vực‍Nước‍lía‍ Nhà dân.

Khu‍vực‍ông‍Đinh‍Văn‍An Nhà dân, NVH thôn 5

Khu‍vực‍đồi‍Mô‍Có UBND xã

Khu‍vực‍Đá‍Bà UBND xã
Khu‍vực‍xóm‍nhà‍ông‍Đỗ‍Ngọc‍Châu

(Tổ‍Hòa‍An)
Nhà dân, UBND xã

Khu‍vực‍đồi‍Hai‍Vú Nhà‍dân,‍Nhà‍bán‍trú‍trường‍THCS

Nhà dân

Nhà‍dân,‍điểm‍trường‍nóc‍ông‍Phong

Khu nóc ông Bông Nhà dân

Điểm‍sạt‍gần‍đường‍TĐC‍T3‍cũ

Nhà dân, UBND xã

Tổ‍11,‍tổ‍14 Nhà‍dân,‍điểm‍trường‍TH‍Trà‍Giáp

Nóc ông Diêu Nhà‍dân,‍Trường‍Trân‍Cao‍Vân‍thôn‍2

Nóc‍ông‍Đoàn‍ Điểm‍trường‍Trần‍Cao‍Vân‍thôn‍2,‍nhà‍dân

Nóc ông Yên Nhà‍dân,‍Điểm‍trường‍TCV

Dọc‍theo‍sông‍Y‍khu‍Nà‍Mít

Nóc‍ông‍Dế Nhà dân, UBND xã

Nóc ông Ánh 

Điểm‍trường‍tCV

Khu‍vực‍di‍dời‍mới‍ Nhà dân

Nóc‍ông‍Đanh‍(thôn‍4‍cũ)

Nóc‍Sơ‍rơ‍ Nhà dân.

Nóc ông Déo Đồn‍Xã‍Đốc

Khu‍nhà‍ông‍Long‍đến‍nhà‍ông‍Thịnh UBND xã

Khu‍nhà‍bà‍Hương-Vũ Nhà dân

Khu‍vực‍nóc‍2 UBND xã
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Xen ghép Tập trung
TT Địa phương

Số dân sơ tán (người)
Khu vực nguy cơ Khu vực bố trí đến sơ tán 

Thôn 2 42

Thôn 2 150

Thôn 2 50

Xã Trà Kót

Thôn 1 20

Thôn 1 10

Thôn 2 20

16 XÃ LÃNH NGỌC 115 170

Tiên Lãnh 115 170

17 XÃ THẠNH BÌNH 292 180

Tiên‍Cảnh 178 180

Tiên An 114

18 XÃ SƠN CẨM HÀ 58 170

Tiên Châu 58

Tiên Hà 170

19 XÃ TIÊN PHƯỚC 0 45

Xã Tiên Phong cũ 0 45

Tiên Thọ cũ 80 0

Thôn 1 12 0

Thôn 5 68 0

Xã Tiên Mỹ cũ 18 8

Thôn Phú Xuân 6 4

Thôn Trà Lai 12 4

Thị trấn Tiên Kỳ cũ 27

20 XÃ PHƯỚC THÀNH 120 93

Thôn 1 70

Thôn 3 50 45

Thôn 4 0 48

Thôn 4
Xóm‍Cầu,‍thôn‍

1b‍cũ
100

Thôn 6 Trà Ven A 117 150

Thôn 8 111 30

Thôn 9 thôn‍8B‍cũ 32 30

Thôn 10 Thôn 10 190

21 XÃ PHƯỚC CHÁNH 0 40

Xã‍Phước‍Công 0 15

Xã‍Phước‍Chánh 25

22 XÃ PHƯỚC NĂNG 0 150

Xã‍Phước‍Mỹ 150

Xã‍Phước‍Năng 40 Nhà‍văn‍hóa‍thôn

Xã‍Phước‍Đức 100

23 XÃ PHƯỚC HIỆP 0 40

Xã‍Phước‍Hòa 40

24 XÃ KHÂM ĐỨC 0 215

TT‍Khâm‍Đức 215

25 XÃ NAM TRÀ MY 0 64

Xã Trà Don 64

26 XÃ TRÀ LINH 151 25

Xã Trà Nam 25

96

55

27 XÃ TRÀ VÂN 0 128

Xã Trà Vân 84

14

28

Xã Trà Vinh 2

28 XÃ TRÀ TẬP 0 6

Xã‍Trà‍Tập 6

29 XÃ ĐÔNG GIANG 0 5

TT Prao 5

30 XÃ SÔNG VÀNG 0 5

Xã‍Tư 3

2

31 XÃ SÔNG KÔN 0 11

Xã‍Jơ‍Ngây 4

Sông Kôn 7

32 XÃ PHÚ NINH 244 1,148

Tam Dân 136 119

Tam‍Đại 1,029

Tam Lãnh 108

33 XÃ TÂY HỒ 12 0

Tam‍Lộc 12

34 XÃ CHIÊN ĐÀN 0 85

Tam Thái 85

35 XÃ TAM MỸ 0 2,015

Tam‍Mỹ 250

320

450

995

36 XÃ TAM HẢI 0 435

134

301

37 XÃ ĐỨC PHÚ 77 5

Tam‍Sơn 77 5

Chân núi‍Dương‍Én

Khu‍vực‍đồi,‍núi‍có‍nguy‍cơ‍sạt‍lỡ

Chân núi‍Sấu

Khu‍vực‍đồi,‍núi‍có‍nguy‍cơ‍sạt‍lỡ

Núi‍Động‍sinh‍thôn‍Hữu‍Lâm‍và‍núi‍đồi‍Cao‍thôn‍

Nhà‍Võ‍Ngọc‍Trung

Nhà‍Phạm‍Văn‍Lộc

Nhà‍sinh‍hoạt‍cộng‍đồng‍của‍02‍khối‍phố,‍trường‍THPT‍Phan‍Châu‍Trinh,‍

Sạt‍lỡ‍đất‍khu‍vực‍thôn‍3

Nước‍ngập,‍sạt‍lỡ‍đất‍khu‍vực‍cầu‍Đăk‍xa Trường‍TH&THCS‍Kim‍Đồng‍và‍trụ‍sở‍Công‍an‍xã

Xóm‍nhà‍Hồ‍Văn‍Cộc,‍tuyến‍ĐH2

Thôn‍Phước‍Mỹ,‍An‍Mỹ,‍Bồng‍Miêu

Thôn Vàu

Thôn‍Ngọc‍Tú,‍thôn‍Kỳ‍Tân

Đập‍tràn‍sự‍cố‍Long‍Sơn

UBND xã 

Trường‍TH‍Thái‍Phiên,‍nhà‍SHVH‍các‍thôn‍Đại‍Hanh‍(cũ),‍Phước‍Thượng‍

KDC‍Tắc‍Tố,‍thôn‍3 Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

Chân‍đồi‍khu‍xóm‍Bà‍Lau‍thôn‍2 Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Trạm‍y‍tế‍xã;‍nhà‍làng

Chân‍đồi‍E‍Thị‍trấn‍Khâm‍Đức‍(Tổ‍dân‍phố‍số‍2) Trường‍PTTH‍Khâm‍Đức

Xóm‍thôn‍3‍cũ Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Trạm‍y‍tế‍xã

Trường‍TH&THCS‍Mầm‍nôn‍Ánh‍Hồng

Các‍thôn‍dọc‍sông‍Tiên

Sông Tum thôn 1 và thôn 5

Khu‍vực‍núi‍Chùa,‍thôn‍Trường‍Mỹ

Các‍thôn‍Tây‍Lộc,‍Cẩm‍Long‍(khu‍vực‍eo‍gió)

Trường‍THCS‍Trần‍Quý‍Cáp

Thôn‍Phú‍Thọ Trường‍TH,‍MN,‍Nhà‍VH

Thôn Phú Tân Trường‍THCS,‍TH,‍MN,‍Nhà‍VH,‍Trạm‍y‍tế,‍UBND

Thôn‍Phú‍Tứ Trường‍TH,‍MN,‍Nhà‍VH

Tân Bình Trung

Trạm‍sông‍Mùi,‍Trường‍TH,‍MN,‍Nhà‍VH,‍UBND

Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

KDC Long Riêu, thôn 4

KDC‍Văn‍Moa,‍thôn‍2 Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

Các‍tổ‍đoàn‍kết‍số‍1,‍2,‍3,‍6,‍7 Trường‍MG‍thôn‍1

Thôn Láy

Thôn‍Cờ‍Lò

Thôn Bút Nga

Thôn 3 Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

Thôn ngã ba UBND TT Prao

KDC‍Lấp‍Loa,‍thôn‍2 Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

Nhà‍văn‍hóa‍thôn‍Trường‍Mỹ,‍trường‍THCS‍Phan‍Tây‍Hồ

Nhà‍văn‍hóa‍thôn‍Dương‍Lâm‍(cũ)

nhà làng thôn

Sạt‍lỡ‍đất‍khu‍vực‍hồ‍Nước-Zút‍thôn‍2‍Phước‍Năng Trụ‍sở‍Đảng‍ủy,‍cơ‍quan‍Quân‍sự

Thôn‍1,‍mếp‍mái‍taluy‍ân‍các‍thớt‍1,2,3,4‍và‍dọc‍

suối‍ba‍sao
Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Trạm‍y‍tế‍xã

Gần‍nhà‍Văn‍hóa‍thôn‍5‍cũ Nhà‍VH‍thôn‍5‍cũ

Núi‍trước‍UB Nhà‍bán‍trú‍trường‍THCS

Lở‍bờ‍kè‍trước‍UB UBND xã

Trường‍THCS‍Nguyễn‍Văn‍Trỗi

Rẩy‍Tranh‍lớn‍thôn‍1,‍ven‍chân‍đồi‍ở‍các‍thôn Trường‍TH‍Minh‍Viên,‍Nhà‍sinh‍hoạt‍cộng‍đồng‍thôn‍1

Hố‍Rắn‍thôn‍Thanh‍Bôi Trường‍Tiểu‍học‍tại‍thôn‍Thanh‍Bôi

Núi‍Đầu‍Voi‍thôn‍1‍và‍thôn‍2‍và‍các‍hộ‍ven‍sông

Nhà‍sinh‍hoạt‍cộng‍đồng‍của‍thôn,‍trụ‍sở‍UBND,‍trường‍tiểu‍học

Dốc‍tà‍Dê‍thôn‍1‍và‍dốc‍xà‍riếng‍thôn‍5

Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

KDC Long Riêu, thôn 3

Thôn‍Phú‍Trường

Nóc‍Tăk‍Vinh‍3,‍thôn‍2

Khu‍tái‍định‍cư‍mới‍tại‍thôn‍1‍và‍thôn‍2,‍trường‍tiểu‍học

KDC Tu Lung, thôn 3

Nhà‍Văn‍hoá‍xã;‍UBND‍xã;‍Trường‍THCS‍Lê‍Văn‍Tám,‍Tiểu‍học‍Tiên‍Phon

Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Trạm‍y‍tế‍xã

Chân‍đồi‍núi‍đá‍Cầu‍Khỉ Trụ‍sở‍UBND‍xã;‍Trạm‍y‍tế‍xã

Khu‍vực‍thôn‍3‍cũ Nhà‍bán‍trú‍trường‍THCS

KV‍gần‍nhà‍ông‍Phạm‍Lân,‍thôn‍1 Nhà VH thôn 1

Long‍Thạnh‍Tây Nhà‍chống‍bão

KDC‍Lăng‍Lương,‍thôn‍1 Nhà‍VH‍thôn,‍các‍trường‍mẫu‍giáo,‍tiểu‍học

KV nhà ông Ca Nhà dân
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Xen ghép Tập trung
TT Địa phương

Số dân sơ tán (người)
Khu vực nguy cơ Khu vực bố trí đến sơ tán 

38 XÃ QUẾ PHƯỚC 0 86

Quế‍Trung 42

Quế‍Lâm 44

39 XÃ THU BỒN 155 0

Duy Phú 80

Duy Thu 75

40 XÃ DUY XUYÊN 148 0

Duy‍Sơn 117

Duy Trung 31

41 XÃ DUY NGHĨA 0 572

Thôn‍Thuận‍An,‍An‍

Lương
572

42 XÃ ĐẠI LỘC 63 1,055

TT‍Ái‍Nghĩa 63

Đại‍Hiệp 147

146

284

43 XÃ THƯỢNG ĐỨC 142 38

Đại‍Hưng 21

21

Đại‍Lãnh 77

23

Đại‍Sơn 38

44 XÃ HÀ NHA 50 428

Đại‍Đồng 28

Đại‍Quang 20

42

39

11

Đại‍Hồng 69

118

22 75

54

45 XÃ VU GIA 22 17

Đại‍Phong 22 17

46 XÃ PHÚ THUẬN 0 47

Đại‍Tân 47

33

47 XÃ THẠNH MỸ 186 76

Thị‍trấn‍Thạnh‍Mỹ 186 76

48 XÃ BẾN GIẰNG 224 42

Cà Dy 136 42

Tà Bhing 46

Tà‍Pơ 42

49 XÃ NAM GIANG 216 0

Chà Vàl 84

Zuôih 132

50 XÃ ĐẮC PRING 210 0

Đắc‍Pre 112

Đắc‍Pring 98

51 XÃ LA DÊê 262 0

La Dêê 142

Đắc‍Tôi 120

52 XÃ LA Êê 264 0

La Ê 143

Chơ‍Chun 121

53 Phường Hải Vân 0 116

54 Xã Hòa Vang 208

55 Phường Hòa Khánh 84 47

56 Phường Liên Chiểu 290 235

57 Xã Nông Sơn 53 167

Thôn Trung An 35 15

Thôn‍Trung‍Phước‍1 12

Thôn‍Trung‍Phước‍2 15

Thôn‍Trung‍Hạ 6 24

Thôn‍Trunhg‍Thượng 12

Thôn‍Nông‍Sơn 15

Thôn Tân Phong 30

Thôn‍Lộc‍Tây 56

6,942 13,588

Đa‍Phước‍6‍(Tổ‍56);‍Đa‍Phước‍1B‍(Tổ‍64-67);‍ Trường‍học

Thôn‍Đắc‍Ốc,‍Đắc‍Rế,‍Công‍Tờ‍Rơn Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn‍Pà‍Oai,‍Pa‍Lan,‍Đắc‍Ngol Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn‍A‍Sò,‍Blăng,‍Côn‍Zốt Các‍nhà‍kiên‍cố

UBND xã

Trường‍An TTKT‍Nông‍nghiệp

Song Bình

Thôn‍Phò‍Nam;‍Nam‍Yên;‍An‍Định;‍Tà‍Lang;‍Giàn‍ Trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa

Thôn‍Phú‍Túc,‍Hòa‍Thọ Trường‍học,‍nhà‍sinh‍hoạt‍cộng‍đồng

Thôn An Ngãi Tây Trường‍mầm‍non,‍trạm‍y‍tế

Thôn‍Đắc‍Tà‍Vân,‍Đắc‍Rích,‍Đắc‍Ro Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn‍Pà‍Rum,‍Công‍Dồn,‍Pà‍Đi Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn 56A, 56B, 57, 58 Các‍nhà‍kiên‍cố

Các‍nhà‍liên‍cố,‍an‍toàn

Các‍nhà‍kiên‍cố,‍nhà‍thờ‍tộc

Thôn‍Thạnh‍Mỹ‍2,‍Pà‍Dấu‍2,‍Đồng‍Râm Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍trường‍học

Bến‍Giằng Nhà‍văn‍hóa‍thôn,‍trụ‍sở‍UBND‍xã

Thôn‍Tà‍Đắc Các‍nhà‍kiên‍cố

Phú Quý Trường‍Trần‍Phú

Phú Phong

Phú‍Hải

Mỹ‍Nam‍

Vĩnh‍Phước Các‍nhà‍kiên‍cố

Đồng‍Chàm Gò‍Ngang,‍Cây‍gạo,‍gò‍cầu‍phà,‍trạm‍y‍tế‍xã

Phương‍Trung

Phú Trung

Phước‍Mỹ

Các‍nhà‍liên‍cố,‍an‍toàn

Ngọc‍Kinh‍Tây

Lập‍Thuận

Hòa‍Hữu‍Đông

Hòa‍Hữu‍Tây

Thôn An Tân Các‍nhà‍kiên‍cố,‍an‍toàn

Sơ‍tán‍cục‍bộ

TỔNG CỘNG

Mỹ‍Tân

Các‍nhà‍kiên‍cố,‍an‍toàn

Nhà‍thờ‍kiên‍cố,‍các‍nhà‍kiên‍cố

UBND‍xã,‍nhà‍kiên‍cố

Thôn‍Mậu‍Lâm

Các‍nhà‍kiên‍cố

Trụ‍sở‍chi‍cục‍Thuế‍huyện‍Nông‍Sơn‍củ,‍nhà‍dân‍lân‍cận‍đảm‍bảo‍kiên‍cố,‍

trường‍học,‍nhà‍sinh‍hoạt‍thôn.

Hội‍trường‍thôn‍Tân‍Phong,‍Trường‍Tiểu‍Phạm‍Phú‍Thứ‍‍(điểm‍trường‍Bình‍

Trường‍Mẫu‍Giáo‍Hương‍Sen‍(điểm‍trường‍Lộc‍Tây)

Thôn 48A, 48B, 47, 49 Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn Vinh Các‍nhà‍kiên‍cố

Thôn Pring Các‍nhà‍kiên‍cố

Kè‍An‍Lương,‍Trung‍Phường Trường‍tiểu‍học‍số‍1‍và‍Trường‍tiểu‍học‍số‍2

Thôn Tân Hà

Thôn‍Hà‍Dục‍Đông

Phước‍Lộc

Thôn 4 Sơ‍tán‍cục‍bộ

Thôn Trung An
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Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

1 Xã Duy Xuyên 0 0 90 0 

Xã‍Duy‍Trung‍(cũ) 67 Nhà‍kiên‍cố

Xã‍Duy‍Sơn‍(cũ) 20 Nhà‍kiên‍cố

Xã‍Duy‍Trinh‍(cũ) 3 Nhà‍kiên‍cố

2 Xã Thượng Đức 23 11 

Đại‍Lãnh‍(cũ) 23 Trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

Đại‍Hưng‍(cũ) 11 Trường‍học,‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

3 Xã Hùng Sơn 0 470 0 0 0 0 

Gari‍(cũ) 120 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

Axan‍(cũ) 350 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

4 Xã Avương 0 933 0 0 0 280 

Avương‍(cũ) 653 UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế,‍trường‍tiểu‍học

Xã‍Bhalêê‍(cũ) 280 280 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

5 Xã Đức Phú 62 5 62 5 62 5 

Tam‍Sơn‍(cũ) 62 5 62 5 62 5 Trường‍mẫu‍giáo‍thôn‍1

6 Xã Phước Thành 0 0 0 0 118 100 

Thôn‍4‍xóm‍cầu 0 0 25 50 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

Thôn‍6,‍Tổ‍Luôn‍A,‍Luông‍B 0 0 93 50 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

7 Xã Phước Chánh 0 0 96 212 65 320 

Thôn‍1,2‍xã‍Phước‍Công 96 45 65 153 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

Thôn‍1,2,3,4,5‍xã‍Phước‍Chánh 0 167 0 167 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

8 Xã Phước Năng 0 0 0 850 0 1,150 

Thôn‍8,9,10‍xã‍Phước‍Năng 250 300 
Trường học, trụ sở Đảng ủy, cơ quan

Quân‍sự‍và‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

Thôn‍1,‍2,‍3‍xã‍Phước‍Năng 200 350 
Trường học, trụ sở UBND, Truung

tâm‍văn‍hóa‍xã‍và‍nhà‍văn‍hóa‍thôn

Thôn‍4,‍5,‍6,‍7‍xã‍Phước‍Năng 400 500 

Trường TH&THCS Kim Đồng,

trường Mầm non Họa My và trụ sở

Công an xã

9 Xã Phước Hiệp 0 0 22 361 22 409 

Thôn‍2‍xã‍Phước‍Hòa 22 45 22 93 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

Thôn‍1,2,3,4,5‍xã‍Phước‍Hiệp 316 0 316 Hội‍trường‍UBND‍xã,‍trạm‍y‍tế

10 Xã Thạnh Mỹ 162 72 250 95 394 102 Nhà văn hóa các thôn

Thị‍‍trấn‍‍Thạnh‍‍Mỹ‍(cũ) 162 72 250 95 394 102 

11 Xã Bến Giằng 180 63 272 85 401 96 

Cà Dy 152 63 240 85 321 96 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

Tà Bhing 12 15 45 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

Tà‍Pơơ 16 17 35 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

12 Xã Nam Giang 107 0 116 0 135 0 

Chà Vàl 62 66 75 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

Zuôih 45 50 60 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

13 Xã  Đắc  Pring 53 0 74 0 106 0 

Đắc‍Pre 32 38 65 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

Đắc‍Pring 21 36 41 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

14 Xã La Dêê 66 0 93 0 202 0 

La Dêê 31 48 152 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

Đắc‍Tôi 35 45 50 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

15 Xã La Ê 49 0 59 0 65 0 

La Ê 49 59 65 Nhà‍văn‍hóa‍các‍thôn

16 Xã Tây Giang 115 361 Trường học, nhà văn hóa thôn

17 Xã Hòa Vang 578 90 578 90 578 90 Trường học, nhà văn hóa thôn

18 Xã Hòa Tiến 582 103 582 103 582 103 Trường học, nhà văn hóa thôn

19 Xã Bà Nà 1,155 377 1,155 377 1,155 377 Trường học, nhà văn hóa thôn

20 Phường Hải Vân 195 337 195 337 195 337 Trường học, nhà văn hóa 

21 Phường Liên Chiểu 257 53 257 53 257 53 Trường học, nhà văn hóa 

22 Phường Hòa Khánh 204 204 204 Trường học, nhà văn hóa 

23 Xã Nông Sơn 250 310 290 550 360 

Các Trụ sở UBND  xã cũ,  nhà dân lân 

cận đảm bảo kiên cố,

 trường học, nhà sinh hoạt thôn.

Phụ lục X

THỐNG KÊ SỐ LIỆU SƠ TÁN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ QUÉT

(Kèm theo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn thành phố năm 2026)

STT Địa điểm

Nơi sơ tán đến

(đối với sơ tán tập trung)
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3
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Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

STT Địa điểm

Nơi sơ tán đến

(đối với sơ tán tập trung)
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3

24 Xã Tây Giang 140 145 
Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, nhà 

dân, cơ quan xã A Tiêng cũ

25 Xã Trà Giáp 40 15 35 58 
Nhà dân kiên cố, nhà văn hoá thôn 3,

Các điểm trường thôn.

3,923 2,503 4,325 2,973 5,192 4,143 Tổng cộng
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